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1. Hồ sơ công ty
1.1 Nhãn hiệu doanh nghiệp

Nhãn ngành Thương mại bán buôn và bán lẻ, thương mại bán buôn, thương mại bán buôn khác, thương mại bán buôn

khác không được chỉ định

thẻ thư mục Các doanh nghiệp vừa và nhỏ "Chuyên ngành, chuyên biệt và mới" cấp tỉnh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ

"Chuyên ngành, chuyên biệt và mới" của tỉnh Quảng Đông, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới cấp tỉnh, các

doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới của tỉnh Quảng Đông, các doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên công nghệ của

Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp công nghệ cao

thẻ địa lý Tỉnh Quảng Đông, thành phố Quảng Châu, quận Bạch Vân

Nhãn đủ tiêu

chuẩn

Giấy phép xả thải ô nhiễm, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, đăng ký mỹ phẩm không dùng cho mục

đích đặc biệt trong nước

1.2 Thông tin liên hệ
Điện

thoại:

18613111513

Email: 2885593240@qq.com

URL: -

Địa chỉ: Phòng 101-201, Tòa nhà 2, Số 67, Đường Xiaoluo Yongning, Thị trấn Zhongluotan, Quận Bạch Vân, Thành phố Quảng

Châu

2. Thông tin cơ bản
2.1 Thông tin công nghiệp và thương mại

Tên công ty Công ty TNHH Mỹ phẩm Thiên Thực Bản Thảo Quảng Châu

Tên cũ
Công ty TNHH Thương mại Junbao Qu

ảng Châu (2007-12 đến 2012-05)

Quy mô doanh

nghiệp
M (cỡ trung bình)

Mã tín dụng xã hội

thống nhất
91440111669985825J mã số thuế 91440111669985825J

Số đăng ký 440111000174428
người đại diện theo

pháp luật
Lin Zhensen

Mã tổ chức 66998582-5 Vốn đăng ký 5 triệu nhân dân tệ

Vốn góp 5 triệu nhân dân tệ
Loại hình kinh

doanh
Công ty trách nhiệm hữu hạn khác

Tình trạng đăng ký Sống sót Ngày thành lập 2007-12-29

Ngày phê duyệt 2026-01-09 Thời kỳ kinh doanh
29-12-2007 đến Không có thời gian cố

định

cơ quan đăng ký
Cục Quản lý và Giám sát Thị trường Qu

ận Bạch Vân Quảng Châu
Quy mô nhân viên Dưới 50 người

Số người được bảo

hiểm
41 (Báo cáo thường niên 2025)

Ngành tiêu chuẩn

quốc gia

Bán buôn và bán lẻ > Bán buôn > Bán

buôn khác (F5199)

tên tiếng anh Quảng Châu Qianzhi Bencao Cosmetics Địa chỉ đã đăng ký Phòng 101-201, Tòa nhà 2, Số 67, Đườ



Co., Ltd. ng Xiaoluo Yongning, Th ị tr ấ n

Zhongluotan, Qu ậ n B ạ ch Vân, Thành

phố Quảng Châu

Phạm vi kinh doanh

Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản phẩm sinh hóa; dịch vụ kỹ thuật, phát triển công nghệ, tư vấn

kỹ thuật, trao đổi công nghệ, chuyển giao công nghệ, xúc tiến công nghệ; dịch vụ cho thuê (không bao

gồm dịch vụ cho thuê được cấp phép); dịch vụ lao động (không bao gồm phái cử lao động); dịch vụ

nhân sự (không bao gồm hoạt động môi giới việc làm và dịch vụ phái cử lao động); xuất nhập khẩu

hàng hóa; bán lẻ mỹ phẩm; bán buôn mỹ phẩm; bán sản phẩm vệ sinh cá nhân; kinh doanh sản phẩm v

ệ sinh và vật tư y tế dùng một lần; xuất nhập khẩu công nghệ; sản xuất mỹ phẩm;

2.2Thông tin cổ đông(2)
Có 2 cổ đông được tiết lộ. Cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH Tập đoàn Công nghiệp Y tế Shengmei Quảng Đông với tỷ lệ sở hữu

51%.

số
sê-ri

Tên cổ đông Tỷ lệ sở hữu Số vốn đăng ký

(10.000 nhân dân

tệ)

Ngày đăng ký vốn Ngày nắm giữ lần

đầu

Sản phẩm/tổ chức

liên quan

1

Công ty TNHH Tập

đoàn Công nghiệp

Y tế Quảng Đông

Shengmei

51% 255 2060-12-31 2021-06-23 -

2 Lin Zhensen 49% 245 2022-08-24 2020-06-11 -

2.3 Nhân sự chủ chốt(2)

số
sê-ri

tên Vị trí Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có lợi cuối cùng

1 Lin Zhensen giám đốc điều hành, quản lý 49% 49%

2 Lin Jiaxu người giám sát - -

2.4 Đầu tư nước ngoài (1)

Ngành đầu tư



số
sê-ri

Tên công ty

đầu tư
Trạng thái Ngày thành

lập

Tỷ lệ sở
hữu

Số vốn

đăng ký

cổ phiếu có

lợi cuối

cùng

Vùng Công

nghiệp

Sản

phẩm/tổ
chức liên

quan

1 Công ty Sống sót 2020-07-29 10% 200.000 - Thành phố Thương mại -

Thống kê thay đổi đầu tư

Trạng thái đăng ký

Khu vực đứng thứ 1



số
sê-ri

Tên công ty

đầu tư
Trạng thái Ngày thành

lập

Tỷ lệ sở
hữu

Số vốn

đăng ký

cổ phiếu có

lợi cuối

cùng

Vùng Công

nghiệp

Sản

phẩm/tổ
chức liên

quan

TNHH Công

nghệ sinh

học

Fengyun

(Vân Nam)

nhân dân tệ Lệ Giang,

tỉnh Vân

Nam

bán buôn và

bán lẻ

2.5 Bản ghi thay đổi(25)

số
sê-ri

Thay đổi ngày Thay đổi mục trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

1 2026-01-09 Nộp các bài viết của Hiệp hội -
Phê duyệt các bài viết của

Hiệp hội nộp hồ sơ

2 2026-01-09 Phạm vi kinh doanh

Xuất nhập khẩu công nghệ;

xuất nhập khẩu hàng hóa

(trừ sản phẩm chuyên dùng);

bán lẻ mỹ phẩm và sản phẩm

vệ sinh; sản xuất mỹ phẩm;

Bán buôn mỹ phẩm và sản

phẩm vệ sinh

Nghiên cứu và phát triển

công nghệ sản phẩm sinh

hóa; dịch vụ kỹ thuật, phát

triển công nghệ, tư vấn kỹ

thuật, trao đổi công nghệ,

chuyển giao công nghệ, xúc

tiến công nghệ; dịch vụ cho

thuê (không bao gồm dịch vụ

cho thuê được cấp phép);

dịch vụ lao động (không bao

gồm phái cử lao động); dịch

vụ nhân sự (không bao gồm

hoạt động môi giới việc làm

và dịch vụ phái cử lao động);

xuất nhập khẩu hàng hóa;

bán lẻ mỹ phẩm; bán buôn

mỹ phẩm; bán sản phẩm vệ

sinh cá nhân; kinh doanh sản

phẩm vệ sinh và vật tư y tế

dùng một lần; xuất nhập

khẩu công nghệ; sản xuất mỹ

phẩm

3 2022-09-08

Thay đổi nhà đầu tư (bao

gồm số tiền đầu tư, phương

thức đầu tư, ngày đầu tư, tên

nhà đầu tư, v.v.)

Công ty TNHH Công nghiệp

Y tế Shengmei Quảng Đông,

Lin Zhensen*

Công ty TNHH Tập đoàn

Công nghiệp Y tế Quảng

Đông Shengmei [đổi tên], Lin

Zhensen*

4 2022-09-08 Nộp các bài viết của Hiệp hội -
Phê duyệt các bài viết của

Hiệp hội nộp hồ sơ

5 2021-11-16
Thay đổi vốn đăng ký (thay

đổi vốn đăng ký, số vốn, v.v.)

10.000.000.000 nhân dân tệ
(Nhân dân tệ)

5 triệu nhân dân tệ (RMB) (-

50%)

6 2021-06-23 Nộp các bài viết của Hiệp hội -
Phê duyệt các bài viết của

Hiệp hội nộp hồ sơ



số
sê-ri

Thay đổi ngày Thay đổi mục trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

7 2021-06-23
Thay đổi loại thực thể thị

trường

Công ty trách nhiệm hữu hạn

(thể nhân đầu tư hoặc nắm

giữ)

Công ty trách nhiệm hữu hạn

khác

8 2021-06-23

Thay đổi nhà đầu tư (bao

gồm số tiền đầu tư, phương

thức đầu tư, ngày đầu tư, tên

nhà đầu tư, v.v.)

Lin Zhensen*,, Lin Jiaxu

[Thoát]

Công ty TNHH Công nghiệp

Y tế Quảng Đông Shengmei,

[Mới], Lin Zhensen*

9 2020-12-18 Nộp các bài viết của Hiệp hội -
Phê duyệt các bài viết của

Hiệp hội nộp hồ sơ

10 2020-12-18

Thay đổi địa chỉ (thay đổi địa

chỉ cư trú, địa chỉ kinh doanh,

địa chỉ cư trú, v.v.)

Phòng 301, 401 và 501, Tòa

nhà A, Khu công nghiệp

Qianzhi Materia Medica, Đại

lộ Xiangxi, Hiệp hội Xiamao

19, Phố Baiyunhu, Quận

Baiyun, Quảng Châu

Phòng 101-201, Tòa nhà 2,

Số 67, Đường Xiaoluo

Yongning, Thị trấn

Zhongluotan, Quận Bạch

Vân, Thành phố Quảng Châu

11 2020-06-11 Nộp các bài viết của Hiệp hội -
Phê duyệt các bài viết của

Hiệp hội nộp hồ sơ

12 2020-06-11

Thay đổi nhà đầu tư (bao

gồm số tiền đầu tư, phương

thức đầu tư, ngày đầu tư, tên

nhà đầu tư, v.v.)

Fang Jinshou(Thoát)
Lin Jiaxu [Mới], Lin Zhensen*

[Mới]

13 2020-06-11
Thay đổi vốn đăng ký (thay

đổi vốn đăng ký, số vốn, v.v.)
5 triệu nhân dân tệ (RMB)

10 triệu nhân dân tệ (RMB)

(+100%)

14 2020-06-11
Thay đổi loại thực thể thị

trường

Công ty trách nhiệm hữu hạn

(thể nhân sở hữu độc quyền)

Công ty trách nhiệm hữu hạn

(thể nhân đầu tư hoặc nắm

giữ)

15 2020-04-30

Đăng ký nhân sự quản lý cấp

cao (giám đốc, giám sát viên,

quản lý, v.v.)

Fang Jinshou(Thoát) Lin Zhensen [Mới]

16 2020-04-30

Thay đổi người phụ trách

(thay đổi người đại diện theo

pháp luật, người phụ trách,

trưởng đại diện, người điều

hành công ty hợp danh, v.v.)

Phương Kim Thủ Lin Zhensen

17 2020-04-30 Hồ sơ người liên lạc - Lin Zhensen

18 2020-04-30

Đăng ký nhân sự quản lý cấp

cao (giám đốc, giám sát viên,

quản lý, v.v.)

Tăng Thiếu Cầm(Thoát) Lâm Gia Húc [Mới]

19 2016-11-02 Nộp các bài viết của Hiệp hội
Nộp các Điều khoản của Hiệp

hội (trước khi thay đổi)

Phê duyệt các bài viết của

Hiệp hội nộp hồ sơ

20 2016-11-02
Thay đổi địa chỉ (thay đổi địa

chỉ cư trú, địa chỉ kinh doanh,

Phòng 8601, Tòa nhà Land,

Tòa nhà Hopewell, Số 1-2

Phòng 301, 401 và 501, Tòa

nhà A, Khu công nghiệp



số
sê-ri

Thay đổi ngày Thay đổi mục trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

địa chỉ cư trú, v.v.) Đường Beisi, Khu công

nghiệp Shenpotou, Làng

Giang Hạ, Quận Bạch Vân,

Thành phố Quảng Châu

Qianzhi Materia Medica, Đại

lộ Xiangxi, Hiệp hội Xiamao

19, Phố Baiyunhu, Quận

Baiyun, Quảng Châu

21 2016-04-25 Nộp hồ sơ các vấn đề khác
Thay thế ảnh (trước khi thay

đổi)
Thay đổi ảnh

22 2014-05-23 Nộp các bài viết của Hiệp hội
Nộp các Điều khoản của Hiệp

hội (trước khi thay đổi)

Phê duyệt các bài viết của

Hiệp hội nộp hồ sơ

23 2014-05-23

Thay đổi về phạm vi kinh

doanh (bao gồm cả thay đổi

về phạm vi kinh doanh)

Kinh doanh: mỹ phẩm, nước

hoa, sản phẩm tẩy rửa.

Xuất nhập khẩu công nghệ;

xuất nhập khẩu hàng hóa

(trừ sản phẩm chuyên dùng);

bán lẻ mỹ phẩm và sản phẩm

vệ sinh; sản xuất mỹ phẩm;

bán buôn mỹ phẩm và sản

phẩm vệ sinh;

24 2014-05-23
Thay đổi vốn đăng ký (thay

đổi vốn đăng ký, số vốn, v.v.)

20.0000 (đơn vị: 10.000 nhân

dân tệ)

500.0000 (đơn vị: 10.000

nhân dân tệ) (+ 2400%)

25 2014-05-23

Thay đổi địa chỉ (thay đổi địa

chỉ cư trú, địa chỉ kinh doanh,

địa chỉ cư trú, v.v.)

Cửa hàng 102, tầng một, số

668, Đại lộ Baiyun South,

quận Baiyun, Quảng Châu

Phòng 8601, Tòa nhà Land,

Tòa nhà Hopewell, Số 1-2

Đường Beisi, Khu công

nghiệp Shenpotou, Làng

Giang Hạ, Quận Bạch Vân,

Thành phố Quảng Châu

2.6 Chi nhánh(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

2.7 Phân tích tài chính ngắn gọn
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

2.8 Dữ liệu tài chính
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

2.9 Thông tin báo cáo thường niên(13)
Tổng quan về số lượng cổ đông



Tổng quan về vốn góp đăng ký và đã góp

Phần vốn góp đăng ký của công ty là: 5 triệu nhân dân tệ, và phần vốn góp là: 0. Để biết chi tiết cụ thể, vui lòng tham khảo thông

tin chiều trong báo cáo thường niên của công ty.

Thay đổi thông tin an sinh xã hội

Chi tiết báo cáo thường niên

năm báo cáo thường niên

Năm Báo cáo thường niên 2025 Báo cáo thường niên 2024

Ngày phát hành 2026-06-11 2025-05-13

Thông tin trạng thái tài sản doanh nghiệp

Tổng tài sản
Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Thu nhập kinh doanh chính trong tổng thu nhập

hoạt động

Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Tổng vốn chủ sở hữu
Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

lợi nhuận ròng
Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

tổng thu nhập hoạt động
Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Số lượng cổ đông

Số người tham gia bảo hiểm xã hội



Tổng số thuế đã nộp
Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

tổng lợi nhuận
Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

tổng nợ phải trả
Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

thông tin an sinh xã hội

Bảo hi ểm hưu trí cơ bản cho ngườ i lao động

thành thị
41 người 41 người

Bảo hiểm y tế cơ bản cho người lao động 41 người 41 người

bảo hiểm thai sản - -

bảo hiểm thất nghiệp 41 người 41 người

Bảo hiểm tai nạn lao động 41 người 41 người

Căn cứ thanh toán đơn vị

Căn cứ đóng của đơn vị tham gia bảo hiểm hưu

trí cơ bản cho người lao động thành thị
Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Căn cứ đóng bảo hiểm y tế cơ bản cho người lao

động tham gia đơn vị
Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Căn cứ đóng bảo hiểm thai sản của đơn vị
Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị
Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Căn cứ thanh toán thực tế trong kỳ này

Số tiền thực đóng cho kỳ đóng bảo hiểm hưu trí

cơ bản cho người lao động thành thị hiện nay

Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Số tiền thực chi đóng bảo hiểm y tế cơ bản cho

người lao động trong kỳ hiện tại

Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Số tiền thực tế đóng bảo hiểm thai sản trong kỳ

này

Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Số thực đóng bảo hiểm thất nghiệp trong kỳ này
Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Số tiền thanh toán thực tế cho kỳ bảo hiểm tai nạ
n lao động hiện tại

Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Số nợ lũy kế của đơn vị còn nợ

Số tiền truy thu lũy kế của đơn vị tham gia bảo hiể
m hưu trí cơ bản cho người lao động tại đô thị

Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Số truy thu bảo hiểm y tế cơ bản của đơn vị đối v

ới người lao động

Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Số dư lũy kế tiền bảo hiểm thai sản được đơn vị
mua

Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ



Số lũy kế truy thu bảo hiểm thất nghiệp của đơn v
ị

Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Số tiền đơn vị phải nộp lũy kế khi tham gia bảo hi

ểm tai nạn lao động

Công ty quyết định không tiết

lộ

Công ty quyết định không tiết lộ

Cổ đông (nhà tài trợ) và thông tin đầu tư

Tên cổ đông

Số vốn đăng

ký

Ngày đăng

ký vốn

Phương thức

đăng ký góp v

ốn

Số vốn góp

đã nộp

Ngày góp vốn thực

tế
Phương thức

góp vốn trả góp

Báo cáo thường niên 2025

Lin Zhensen
2,45 triệu

nhân dân tệ
2022-08-24 Tiền tệ - 2007-12-29 Tiền tệ

Công ty TNHH Tập

đoàn Công nghiệp Y

tế Quảng Đông

Shengmei

2,55 triệu

nhân dân tệ
2060-12-31 Tiền tệ - 2007-12-29 Tiền tệ

Báo cáo thường niên 2024

Công ty TNHH Tập

đoàn Công nghiệp Y

tế Quảng Đông

Shengmei

2,55 triệu

nhân dân tệ
2060-12-31 Tiền tệ

2,55 triệu

nhân dân tệ
2007-12-29 Tiền tệ

Lin Zhensen
2,45 triệu

nhân dân tệ
2022-08-24 Tiền tệ

2,45 triệu

nhân dân tệ
2007-12-29 Tiền tệ

Có tổng cộng 13 bản ghi trong thứ nguyên này, 2 trong số đó hiện đang được hiển thị trong báo cáo. Nếu bạn cần thêm, vui lòng

đăng nhập vào trang web chính thức để kiểm tra.

2.10 Bộ điều khiển thực tế
bộ điều khiển thực

tế
Lý do phán xét Loại điều khiển Tổng tỷ lệ sở hữu

ước tính

Tỷ lệ sở hữu ước

tính một con

đường

Con đường liên

quan đến vốn chủ
sở hữu

Phương Kim Thủ - - 25.755%

25.25%

Fang Jinshou->Đầu

tư 50%->Công ty

TNHH Quảng Châu

Jinzhong Capital

Holdings->Đầu tư

99%->Công ty

TNHH Tập đoàn

Công nghiệp Y tế

Quảng Đông

Shengmei.->Đầu tư

51%->Công ty

TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản Bản

Thảo Châu

0.51%
Fang Jinshou->Đầu

tư 1%->Công ty



bộ điều khiển thực

tế
Lý do phán xét Loại điều khiển Tổng tỷ lệ sở hữu

ước tính

Tỷ lệ sở hữu ước

tính một con

đường

Con đường liên

quan đến vốn chủ
sở hữu

TNHH Tập đoàn

Công nghiệp Y tế

Quảng Đông

Shengmei->Đầu tư

51%->Công ty

TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu

2.11 Mối quan hệ bị nghi ngờ (2017)

số
sê-ri

Tên công ty Người đại diện

theo pháp

luật/người chịu
trách nhiệm

Vốn đăng ký Ngày thành lập Loại mối quan hệ
bị nghi ngờ

Chi tiết về kết nối

bị nghi ngờ

1

Công ty TNHH Kỹ

thuật Xây dựng

Junji Thâm Quyến

Chi nhánh Quảng

Châu

Triệu Thiếu Cường - 2013-12-26
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại

020-36522723

2885593240@qq.c

om

2850725028@qq.c

om

2

Quảng Châu

Quảng Điền

Logistics Co., Ltd.

Mã Thanh Hương 500.000 RMB 2007-12-04
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại

020-36522723

13352823325

2850725028@qq.c

om

3

Công ty TNHH Tư

vấn Quản lý Doanh

nghiệp Yuhanhui

Quảng Châu

Bành Hy 500.000 RMB 2014-04-09
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
13352823325

4

Quảng Châu

Tianyou Electric

Co., Ltd.

Cam Ninh 1 triệu nhân dân tệ 2025-12-26
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

5

Quảng Châu

Chenfei Hương vị

Công ty TNHH

Phạm Tú Bình 50.000 RMB 2025-12-22
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

6

Công ty TNHH

Dịch vụ Kỹ thuật

Hengyi Quảng

Đông

Trần Hồng Kiệt 5 triệu nhân dân tệ 2025-12-08
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

7

Công ty TNHH

Công nghệ Môi

trường Quảng

Đông Hengyi

Trần Hồng Kiệt 5 triệu nhân dân tệ 2025-12-08
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

8
Công ty TNHH

Quần áo Quảng
Lý Dạ Quần 30.000 RMB 2025-12-01

Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email 2885593240@qq.c



số
sê-ri

Tên công ty Người đại diện

theo pháp

luật/người chịu
trách nhiệm

Vốn đăng ký Ngày thành lập Loại mối quan hệ
bị nghi ngờ

Chi tiết về kết nối

bị nghi ngờ

Châu Xiya om

9

Công ty TNHH

Quần áo Meiting

Quảng Châu

Hoàng Phúc Hạc 30.000 RMB 2025-12-01
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

10

Công ty TNHH Đầu

tư Yunsu Xianai

Quảng Đông

Trương Kim Siêu 5 triệu nhân dân tệ 2025-10-27
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

11

Quảng Châu

Roasted Riji

Catering

Management Co.,

Ltd.

Phương Công

Hữu
50.000 RMB 2025-09-18

Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

12

Công ty TNHH

Quần áo Trung

Sơn Ange

Lưu Thư Bằng 100.000 RMB 2025-09-09
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

13

Quảng Châu

Fenghuo

Electronics Co., Ltd.

rồng xanh 100.000 RMB 2025-09-01
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

14

Công ty TNHH

Thương mại điện

tử Quảng Châu

Dian Lightning

Đinh Huy Tử 100.000 RMB 2025-08-28
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

15

Công ty TNHH

Dịch vụ Triển lãm

Chenxing Quảng

Châu

Hàn Thần Dương 100.000 RMB 2025-08-18
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

16

Trung tâm quản lý

kinh doanh

Manwei Quảng

Châu (sở hữu duy

nhất)

Giả Vi Vi 100.000 RMB 2025-08-08
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

17

Quảng Châu Zerun

Công ty TNHH

Thương mại nước

ngoài

Bành Cairong 200.000 RMB 2025-07-29
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

18

Chi nhánh Quảng

Châu của Công ty

TNHH Phát triển

Nông nghiệp Biye

TianThành

Từ Quý Dung - 2025-06-19
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

19 Quảng Châu Hầu Bách Thành 100.000 RMB 2025-06-17 Bị nghi ngờ là cùng



số
sê-ri

Tên công ty Người đại diện

theo pháp

luật/người chịu
trách nhiệm

Vốn đăng ký Ngày thành lập Loại mối quan hệ
bị nghi ngờ

Chi tiết về kết nối

bị nghi ngờ

Jimmy Kho Quản lý

Công ty TNHH

một địa chỉ email 2885593240@qq.c

om

20

Quảng Châu Qiao

Xiaojiang Công ty

TNHH Quản lý

Dịch vụ ăn uống

Vương Kỷ Sinh 50.000 RMB 2025-06-10
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

21

Công ty TNHH

Thương mại điện

tử Quảng Châu

Aochang

Yang Jingcai 1 triệu nhân dân tệ 2025-05-28
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

22

Quảng Châu

Yuange Electric

Co., Ltd.

Hoàng Mộ Ti 2 triệu nhân dân tệ 2025-04-29
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

23

Công ty TNHH

Công nghệ Nông

nghiệp Cộng sinh

Cá và Rau Huệ

Châu Duoduo

Ngô Phi Anh
110.000 nhân dân

tệ
2025-04-28

Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

24
Chu Hải Saturday

Fa Trading Co., Ltd.
Trần Quý Đông 50.000 RMB 2025-04-23

Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
18613111513

25

Công ty TNHH Trái

cây Quảng Châu

Junjun

Chen Huiting 100.000 RMB 2025-02-19
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

26

Công ty TNHH

Dịch vụ dọn phòng

Xiaofeng Phật Sơn

Giả Hồng Cơ
130.000 nhân dân

tệ
2025-01-20

Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

27

Công ty TNHH

Quản lý Thương

hiệu Xipeiyan

(Quảng Châu)

Ngô Duy Toàn 1 triệu nhân dân tệ 2025-01-08
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

28

Công ty TNHH

Thương mại Quần

áo Youzimaishu

Quảng Châu

Đào Hải Phong 10.000 nhân dân tệ 2024-12-26
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

29

Công ty TNHH

Khoa học và Công

nghệ Furun

(Quảng Châu)

Vương Hồng 500.000 RMB 2024-12-24
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

30

Công ty TNHH Vật

liệu xây dựng Phật

Sơn Xinhan

chuông thạch anh 300.000 RMB 2024-12-04
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
020-36522723



số
sê-ri

Tên công ty Người đại diện

theo pháp

luật/người chịu
trách nhiệm

Vốn đăng ký Ngày thành lập Loại mối quan hệ
bị nghi ngờ

Chi tiết về kết nối

bị nghi ngờ

31

Công ty TNHH

Công nghệ sinh

học Quảng Châu

Munni

Đặng Hồng Phần 200.000 RMB 2024-12-03
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

32

Quảng Châu Chu

Niangjia Công ty

TNHH Dịch vụ ăn

uống

Hùng Sinh Hoa 500.000 RMB 2024-12-02
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
020-36522723

33

Công ty TNHH

Công nghệ Vận tải

Aochi Quảng Châu

Mai Ngụy 50.000 RMB 2024-11-27
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
020-36522723

34

Công ty TNHH

Nông nghiệp

huyện Wengyuan

Qixiang

Lưu Cẩm Hương 1 triệu nhân dân tệ 2024-11-18
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
020-36522723

35

Công ty TNHH

Công nghệ Thông

minh Bengbu

Yangxu

Mạnh Kỳ Bưu 500.000 RMB 2024-11-15
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
020-36522723

36

Công ty TNHH

Nông nghiệp Thiệu

Quan Hà Trạch

Chen Yongyan 100.000 RMB 2024-11-11
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
020-36522723

37

Quận Wengyuan

Jianglan Greening

Engineering Co.,

Ltd.

Triệu Lệ Dĩnh 2 triệu nhân dân tệ 2024-11-06
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
020-36522723

38

Quảng Châu

Zhangnan Media

Co., Ltd.

Chung Mậu Thịnh 500.000 RMB 2024-10-25
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

39

Công ty TNHH Kỹ

thuật Xây dựng

Longxin Quảng

Đông

Lưu Bảo Long 5 triệu nhân dân tệ 2024-10-17
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
020-36522723

40

Xí nghiệp Dệt may

Yongli, Quận Chan

Cheng, Thành phố

Phật Sơn (Hộ kinh

doanh cá thể công

nghiệp)

Trương Hạ Vân - 2024-10-15
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
18613111513

41
Công ty TNHH

Công nghệ Điện tử
Trần Quân Bân - 2024-10-12

Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
020-36522723



số
sê-ri

Tên công ty Người đại diện

theo pháp

luật/người chịu
trách nhiệm

Vốn đăng ký Ngày thành lập Loại mối quan hệ
bị nghi ngờ

Chi tiết về kết nối

bị nghi ngờ

Jiegang Quảng

Châu Chi nhánh

Thiều Quan

42

Công ty TNHH

Thương mại Thiệu

Quan Fengyu

Trần Quốc Phong 500.000 RMB 2024-10-12
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
020-36522723

43

Công ty TNHH Nội

thất gia đình Phật

Sơn Yijia

Lý Tiểu Viễn 30.000 RMB 2024-09-25
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
020-36522723

44

Quảng Châu

Qinglan Trading

Co., Ltd.

Lưu Thanh 100.000 RMB 2024-09-18
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
18613111513

45

Quảng Châu

Yidexin Công ty

TNHH Sản phẩm Y

tế

Chung Nhất Văn 1 triệu nhân dân tệ 2024-09-14
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
18613111513

46

Quảng Châu Berry

Lo lắng Công ty

TNHH Thương mại

điện tử

Lương Sơ Lâm 1.000 nhân dân tệ 2024-09-04
Bị nghi ngờ là cùng

một địa chỉ email
2885593240@qq.c

om

47

Công ty TNHH

Công nghệ Tiết

kiệm Năng lượng

Ruilin (Thiệu Quan)

Xu Shuling 500.000 RMB 2024-08-30
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
020-36522723

48

Công ty TNHH

Xuất nhập khẩu

Phật Sơn Biruidi

Ôn Thanh 500.000 RMB 2024-08-29
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
020-36522723

49

Công ty TNHH

Phát triển Đầu tư

Quảng Châu

Biruidi

Vương Hạo Bá 500.000 RMB 2024-08-22
Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
020-36522723

50

Công ty TNHH Tư

vấn Thông tin

Quảng Châu

Yuyinglin

Tống Băng Kiệt
3,33 triệu nhân dân

tệ
2024-08-22

Nghi ngờ là cùng

một số điện thoại
18613111513

Có tổng số bản ghi năm 2017 theo chiều này, 50 bản ghi trong số đó hiện đang được hiển thị trong báo cáo. Nếu bạn cần thêm,

vui lòng đăng nhập vào trang web chính thức để kiểm tra.

3. Người đại diện theo pháp luật
Người đại diện theo pháp luật của công ty này: Lin Zhensen, là pháp nhân của 2 công ty khác, 1 công ty đầu tư nước ngoài và là

giám đốc điều hành cấp cao của 1 công ty



3.1 Thông tin công ty làm người đại diện theo pháp luật (2)

số
sê-ri

Tên công ty Tỷ lệ sở hữu Vốn đăng ký Ngày thành lập Các tỉnh và khu

vực

Tình trạng đăng

ký

1

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực

Bản Thảo Quảng

Châu

49% 5 triệu nhân dân tệ 2007-12-29 Tỉnh Quảng Đông Sống sót

2

Thành phố Lôi

Dương mang đến

công ty thương

mại

- - 2022-07-25 Tỉnh Hồ Nam Đăng xuất

3.2 Thông tin đầu tư ra bên ngoài của người đại diện theo pháp luật (1)

số
sê-ri

Tên công ty Vị trí tỷ lệ đầu tư Vốn đăng ký người đại

diện theo

pháp luật

Ngày thành

lập

Các tỉnh và

khu vực

Tình trạng

đăng ký

1

Công ty

TNHH Mỹ

phẩm Thiên

Thực Bản

Thảo Quảng

Châu

giám đốc điều

hành, quản lý
49%

5 triệu nhân

dân tệ
Lin Zhensen 2007-12-29

Tỉnh Quảng

Đông
Sống sót

3.3 Thông tin về việc làm việc ở nước ngoài của người đại diện theo pháp luật
(1)

số
sê-ri

Tên công ty Vị trí tỷ lệ đầu tư Vốn đăng ký người đại

diện theo

pháp luật

Ngày thành

lập

Các tỉnh và

khu vực

Tình trạng

đăng ký

1

Công ty

TNHH Mỹ

phẩm Thiên

Thực Bản

Thảo Quảng

Châu

giám đốc điều

hành, quản lý
49%

5 triệu nhân

dân tệ
Lin Zhensen 2007-12-29

Tỉnh Quảng

Đông
Sống sót

4. Thủ tục tố tụng
4.1Các vụ án(22)

Phân tích vụ án tư pháp

● Bị đơn được xác định trong 77,78% số vụ án và nguyên đơn được xác định trong 14,81% số vụ án.

● 14,81% vụ việc có nguyên nhân từ tranh chấp cạnh tranh không lành mạnh

● 62,96% các loại vụ việc là vụ việc dân sự



● 51,85% số ca nhiễm nằm ở Quảng Đông

● 18,52% số vụ việc trong 5 năm qua là vào năm 2025, chiếm tỷ lệ cao nhất

Chi tiết vụ án xét xử

số
sê-ri

Tên trường

hợp

ngày xử lý Tiến trình vụ
việc

trường hợp

nhận dạng

Số trường hợp tòa án Số tiền trường

hợp (nhân dân

tệ)

1

Công ty TNHH

Công nghệ Kỹ

thuật số Tứ

Xuyên

Zhongxuan và

Công ty TNHH

Công nghệ sinh

học Xiangzhan

Thượng Hải,

Công ty TNHH

Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo

Quảng Châu

liên quan đến

tranh chấp

quyền sở hữu

bản quyền và vi

phạm

2026-08-31 Sơ thẩm dân sự
Bị đơn dân sự

sơ thẩm

(2026) Thượng

Hải 0114

Minchu số

17702

Tòa án nhân

dân quận Gia

Định Thượng

Hải

-

2

Công ty TNHH

Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo

Quảng Châu các

trường hợp liên

quan

2026-05-26
lần thực hiện

đầu tiên

Người bị thi

hành án lần đầu

(2026) Quảng

Đông 0111 Số

điều hành

12267

Tòa án nhân

dân quận Bạch

Vân Quảng

Châu

81,800.00

3

Tranh chấp

cạnh tranh

không lành

mạnh giữa

Công ty TNHH

Công nghệ

thông tin

Qianshanghua

Thượng Hải và

Công ty TNHH

Nhựa Fengyi

Quảng Châu,

Công ty TNHH

Công nghệ sinh

học Calpis

2026-03-19 Sơ thẩm dân sự
Bị đơn dân sự

sơ thẩm

(2025) Thượng

Hải 0101

Minchu số

35519

Tòa án nhân

dân quận

Hoàng Phố

Thượng Hải

-



số
sê-ri

Tên trường

hợp

ngày xử lý Tiến trình vụ
việc

trường hợp

nhận dạng

Số trường hợp tòa án Số tiền trường

hợp (nhân dân

tệ)

Quảng Châu,

v.v.

4

tranh chấp cạnh

tranh không

lành mạnh

2025-10-15 Sơ thẩm dân sự
Bị đơn dân sự

sơ thẩm

(2025) Quảng

Đông 0304

Cộng hòa Trung

Hoa số 15462

Tòa án nhân

dân quận Futian

Thâm Quyến

-

5

Công ty TNHH

các vụ việc liên

quan đến Công

ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên

Thực Bản Thảo

Quảng Châu

2025-05-13 Sơ thẩm dân sự
Bị đơn dân sự
sơ thẩm

(2024) Lu 1402

Trung Hoa Dân

Quốc số 7713

Tòa án nhân

dân quận Đức

Thành Thành

phố Đức Châu

-

6

Quảng Châu

Zhizhen

Purification and

Environmental

Protection

Engineering

Co.,Ltd và Công

ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên

Thực Bản Thảo

Quảng Châu

liên quan đến

tranh chấp hợp

đồng trang trí

nội thất

2025-04-27 Sơ thẩm dân sự
Bị đơn dân sự

sơ thẩm

(2025) Quảng

Đông 0111

Minchu số

32027

Tòa án nhân

dân quận Bạch

Vân Quảng

Châu

-

7

Quảng Châu

Oshni

Cosmetics Co.,

Ltd. và Z*,

Shanghai

Xumeng

Information

Technology Co.,

Ltd. và các tranh

chấp về quyền

sở hữu và vi

phạm bản

quyền có liên

quan khác

2025-02-28 Sơ thẩm dân sự
Bị đơn dân sự

sơ thẩm

(2025) Quảng

Đông 0111

Cộng hòa Trung

Hoa số 15745

Tòa án nhân

dân quận Bạch

Vân Quảng

Châu

-

8
Bảo quản tài

sản liên quan
2024-12-12

Thực thi bảo

quản tài sản

Bị cáo thi hành

án bảo quản tài

(2024) Quảng

Đông 0111 Số

Tòa án nhân

dân quận Bạch
-



số
sê-ri

Tên trường

hợp

ngày xử lý Tiến trình vụ
việc

trường hợp

nhận dạng

Số trường hợp tòa án Số tiền trường

hợp (nhân dân

tệ)

đến Công ty

TNHH Kỹ thuật

Thanh lọc và

Bảo vệ Môi

trường Zhizhen

Quảng Châu và

Công ty TNHH

Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo

Quảng Châu

sản bảo lãnh 33970 Vân Quảng

Châu

9

Quảng Châu

Tuiquan

Technology Co.,

Ltd. và Công ty

TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản

Thảo Quảng

Châu, Zhang và

các bên liên

quan đến tranh

chấp quyền sở

hữu bản quyền

và vi phạm

2024-02-29
Hòa giải trước

khi xét xử

Hòa giải trước

phiên tòa cho bị

cáo

(2023) Quảng

Đông 0111 Vụ

án dân sự số

11614

Tòa án nhân

dân quận Bạch

Vân Quảng

Châu

-

10

Tranh chấp hợp

đồng mua bán

giữa Công ty

TNHH Công

nghệ sinh học

Yaxin Quảng

Châu và Công ty

TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản

Thảo Quảng

Châu

2023-04-11 Sơ thẩm dân sự
Bị đơn dân sự

sơ thẩm

(2023) Quảng

Đông 0111

Cộng hòa Trung

Hoa số 7222

Tòa án nhân

dân quận Bạch

Vân Quảng

Châu

-

11

Các vụ việc liên

quan đến Ou và

Công ty TNHH

Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo

Quảng Châu

2022-03-02
lần thực hiện

đầu tiên

Người bị thi

hành án lần

đầu, bị cáo bị

thi hành án lần

đầu

(2022) Quảng

Đông 0111 Tòa

án số 2333, Vụ

án trọng tài lao

động Suiyun

(2021) số 7391

Tòa án nhân

dân quận Bạch

Vân Quảng

Châu

39,413.00

12

Công ty TNHH

Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo

Quảng Châu,

tranh chấp vi

2021-11-29 Sơ thẩm dân sự
Bị đơn dân sự

sơ thẩm

(2021) Quảng

Đông 0111

Cộng hòa Trung

Hoa số 26933

Tòa án nhân

dân quận Bạch

Vân Quảng

Châu

80,000.00



số
sê-ri

Tên trường

hợp

ngày xử lý Tiến trình vụ
việc

trường hợp

nhận dạng

Số trường hợp tòa án Số tiền trường

hợp (nhân dân

tệ)

phạm nhãn hiệu

liên quan của

Luo

13

Công ty TNHH

Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo

Quảng Châu,

Công ty TNHH

Công nghệ sinh

học

Dahongzhuang

Giang Tô và x*,

nhóm người

sao Hỏa tại

Công ty TNHH

Truyền thông

Văn hóa Quảng

Châu các vụ việc

liên quan

2021-07-20 Khác nguyên đơn - - -

14

Tranh chấp hợp

đồng giữa Yu và

Công ty TNHH

Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo

Quảng Châu,

Công ty TNHH

Công nghệ sinh

học Jiangsu

Dahongzhuang.

2021-06-23
kháng cáo thẩm

quyền dân sự

bị đơn kháng

cáo quyền tài

phán dân sự

(2021) Quảng

Đông 01 Cơ

quan dân sự số

1024

Tòa án nhân

dân trung cấp

Quảng Châu

tỉnh Quảng

Đông

-

15

Công ty TNHH

Quần áo Tracey

Nghĩa Ô và

Công ty TNHH

Công nghệ Y tế

Quảng Đông

Jianyifu, Công ty

TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản

Thảo Quảng

Châu liên quan

đến tranh chấp

hợp đồng mua

bán

2020-11-20 Sơ thẩm dân sự
Bị đơn dân sự

sơ thẩm

(2020) Chiết

Giang 0782

Minchu số 9347

Tòa án nhân

dân Nghĩa Ô
3,620,000.00

16
Công ty TNHH

Mỹ phẩm Thiên
2020-11-04 Sơ thẩm dân sự

Nguyên đơn

dân sự sơ thẩm

(2020) Quảng

Đông 0111

Tòa án nhân

dân quận Bạch
-



số
sê-ri

Tên trường

hợp

ngày xử lý Tiến trình vụ
việc

trường hợp

nhận dạng

Số trường hợp tòa án Số tiền trường

hợp (nhân dân

tệ)

Thực Bản Thảo

Quảng Châu,

Công ty TNHH

Công nghệ sinh

học Jiangsu

Dahongzhuang

và Yu, Cen và

các tranh chấp

hợp đồng mua

bán liên quan

khác

Minchu số

36358

Vân Quảng

Châu

17

Công ty TNHH

Nanchang

Dente

Technology và

Công ty TNHH

Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo

Quảng Châu

liên quan đến

tranh chấp vi

phạm bằng

sáng chế kiểu

dáng

2020-06-30
Sơ thẩm dân sự

lần thứ hai

Người kháng

cáo phiên tòa

dân sự lần thứ

hai

(2020) Zhemin

Cuối cùng số

452

Tòa án nhân

dân cấp cao

Chiết Giang

-

18

Công ty TNHH

Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo

Quảng Châu và

Công ty TNHH

Nanchang

Dente

Technology và

Công ty TNHH

Quảng cáo

Alibaba Hàng

Châu liên quan

đến tranh chấp

vi phạm bằng

sáng chế thiết

kế

2020-03-19 Sơ thẩm dân sự
Nguyên đơn

dân sự sơ thẩm

(2019) Chiết

Giang 01

Minchu số 2696

Tòa án nhân

dân trung cấp

tỉnh Chiết Giang

Hàng Châu

30,000.00

19

Công ty TNHH

Mỹ phẩm Aimei

Thâm Quyến và

Công ty TNHH

Mỹ phẩm

2020-02-04 Sơ thẩm dân sự
Bị đơn dân sự

sơ thẩm

(2019) Quảng

Đông 0111

Cộng hòa Trung

Quốc số 20936

Tòa án nhân

dân quận Bạch

Vân Quảng

Châu

300,000.00



số
sê-ri

Tên trường

hợp

ngày xử lý Tiến trình vụ
việc

trường hợp

nhận dạng

Số trường hợp tòa án Số tiền trường

hợp (nhân dân

tệ)

Boying Quảng

Châu, Công ty

TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản

Thảo Quảng

Châu và các

tranh chấp vi

phạm nhãn hiệu

liên quan khác

20

Công ty TNHH

Dịch vụ Triển

lãm Quảng

Châu Hồng

Kông và x*,

Công ty TNHH

Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo

Quảng Châu

liên quan đến

tranh chấp

quyền sở hữu

bản quyền và vi

phạm

2018-11-21 Sơ thẩm dân sự
Bị đơn dân sự
sơ thẩm

(2018) Quảng

Đông 0105

Cộng hòa Trung

Quốc số 17129

Tòa án nhân

dân quận Hải

Châu Quảng

Châu

-

21

Tranh chấp

trách nhiệm sản

phẩm giữa Mao

và Công ty

TNHH Mỹ phẩm

Jiaobicui Quảng

Châu, Công ty

TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản

Thảo Quảng

Châu

2018-07-17 Sơ thẩm dân sự
Bị đơn dân sự

sơ thẩm

(2018) E 0105

Trung Hoa Dân

Quốc số 1791

Tòa án nhân

dân cấp cao

tỉnh Hồ Bắc, Tòa

án nhân dân

quận Hán

Dương Vũ Hán

9,000.00

22

Tranh chấp

trách nhiệm sản

phẩm giữa Xu

và Công ty

TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản

Thảo Quảng

Châu, Chiết

Giang Tmall

Network Co.,

Ltd.

2015-06-16 Sơ thẩm dân sự
Bị đơn dân sự

sơ thẩm

(2015) Hang Yu

Min Chu Zi số

01442

Tòa án nhân

dân quận Dư

Hàng Hàng

Châu

-



4.2 Thông báo mở phiên tòa(12)

số
sê-ri

Số trường hợp Nguyên nhân hành

động

các bữa tiệc tòa án Giờ xét xử

1
(2026) Thượng Hải

0114 Minchu số 17702

Tranh chấp về quyền

sở hữu và vi phạm bản

quyền

Nguyên đơn-Công ty

TNHH Công nghệ Kỹ

thuật số Tứ Xuyên

Zhongxuan Bị đơn-

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu,

Công ty TNHH Công

nghệ sinh học

Xiangzhan Thượng Hải

Tòa án nhân dân quận

Gia Định Thượng Hải
2026-08-31 10:00

2
(2025) Thượng Hải

0101 Minchu số 35519

tranh chấp cạnh tranh

không lành mạnh

Nguyên đơn - Công ty

TNHH Công nghệ

Thông tin

Qianshanghua Thượng

Hải. Bị đơn - Công ty

TNHH Nhựa Fengyi

Quảng Châu, Công ty

TNHH Công nghệ sinh

học Keyan Quảng

Châu, Công ty TNHH

Mỹ phẩm Quảng Châu

Yixiang, Công ty TNHH

Công nghệ sinh học

Quốc tế Quảng Châu

Cifei, Zhuang Lifang,

Zhang Haowen, Công

ty TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản Thảo

Quảng Châu, Công ty

TNHH Công nghệ sinh

học Quảng Châu

Calpis, Công ty TNHH

Công nghệ sinh học

Dược phẩm Quảng

Châu Kerui, Yi Jianhui,

Công ty TNHH Công

nghệ thông tin Xingyin

(Thượng Hải)

Tòa án nhân dân quận

Hoàng Phố Thượng Hải
2026-03-19 16:50

3
(2025) Thượng Hải

0101 Minchu số 35519

tranh chấp cạnh tranh

không lành mạnh

Nguyên đơn - Công ty

TNHH Công nghệ

Thông tin

Qianshanghua Thượng

Tòa án nhân dân quận

Hoàng Phố Thượng Hải
2026-03-03 09:30



số
sê-ri

Số trường hợp Nguyên nhân hành

động

các bữa tiệc tòa án Giờ xét xử

Hải. Bị đơn - Công ty

TNHH Nhựa Fengyi

Quảng Châu, Công ty

TNHH Công nghệ sinh

học Quảng Châu

Calpis, Công ty TNHH

Mỹ phẩm Yixiang

Quảng Châu, Công ty

TNHH Công nghệ sinh

học Keyan Quảng

Châu, Công ty TNHH

Công nghệ sinh học

Quốc tế Cifei Quảng

Châu, Công ty TNHH

Công nghệ sinh học

Dược phẩm Kerui

Quảng Châu, Công ty

TNHH Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo Quảng

Châu, Zhuang Lifang,

Zhang Haowen, Yi

Jianhui, Công ty TNHH

Công nghệ thông tin

Xingyin (Thượng Hải)

4 -
tranh chấp cạnh tranh

không lành mạnh

Nguyên đơn - Công ty

TNHH Công nghệ

thông tin

Qianshanghua Thượng

Hải. Bị đơn - Công ty

TNHH Công nghệ sinh

học Quảng Châu

Calpis, Zhuang Lifang,

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Yixiang Quảng

Châu, Công ty TNHH

Công nghệ sinh học

Keyan Quảng Châu,

Zhang Haowen, Công

ty TNHH Nhựa Fengyi

Quảng Châu, Công ty

TNHH Công nghệ

thông tin Xgyin

(Thượng Hải), Công ty

TNHH Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo Quảng

Châu, Công ty TNHH

Tòa án nhân dân quận

Hoàng Phố Thượng Hải
2026-02-16 09:30



số
sê-ri

Số trường hợp Nguyên nhân hành

động

các bữa tiệc tòa án Giờ xét xử

Công nghệ sinh học

Quốc tế Cifei Quảng

Châu, Yi Jianhui, Công

ty TNHH Công nghệ

sinh học Dược phẩm

Kerui Quảng Châu

5
(2025) Thượng Hải

0101 Minchu số 35519

tranh chấp cạnh tranh

không lành mạnh

Nguyên đơn - Công ty

TNHH Công nghệ

Thông tin

Qianshanghua Thượng

Hải. Bị đơn - Công ty

TNHH Nhựa Fengyi

Quảng Châu, Công ty

TNHH Công nghệ sinh

học Quảng Châu

Calpis, Công ty TNHH

Mỹ phẩm Yixiang

Quảng Châu, Công ty

TNHH Công nghệ sinh

học Keyan Quảng

Châu, Công ty TNHH

Công nghệ sinh học

Quốc tế Cifei Quảng

Châu, Công ty TNHH

Công nghệ sinh học

Dược phẩm Kerui

Quảng Châu, Công ty

TNHH Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo Quảng

Châu, Zhuang Lifang,

Zhang Haowen, Yi

Jianhui, Công ty TNHH

Công nghệ thông tin

Xingyin (Thượng Hải)

Tòa án nhân dân quận

Hoàng Phố Thượng Hải
2026-01-27 14:00

6

(2025) Quảng Đông 73

Cộng hòa Trung Hoa số

4546

Tranh chấp vi phạm

bằng sáng chế kiểu

dáng

Nguyên đơn - Công ty

TNHH Thương mại Mỹ

phẩm Aoyan (Thượng

Hải) Bị đơn - Công ty

TNHH Công nghệ sinh

học Quảng Châu

Calpis, Công ty TNHH

Mỹ phẩm Thiên Thực

Bản Thảo Quảng Châu,

Zhuang Lifang

Tòa án sở hữu trí tuệ
Quảng Châu

2025-12-31 11:00



số
sê-ri

Số trường hợp Nguyên nhân hành

động

các bữa tiệc tòa án Giờ xét xử

7

(2025) Quảng Đông

0304 Cộng hòa Trung

Hoa số 15462

tranh chấp cạnh tranh

không lành mạnh

Nguyên đơn - Công ty

TNHH Mỹ phẩm Pinyiqi

Thượng Hải. Bị đơn -

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu,

Công ty TNHH Công

nghệ sinh học Haibiyu

Phật Sơn, Lin Weizeng,

Lin Weihai, Công ty

TNHH Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo Quảng

Châu, Quận Futian

Thâm Quyến Công ty

thương mại điện tử

Dexian

Tòa án nhân dân quận

Futian, thành phố

Thâm Quyến, tỉnh

Quảng Đông

2025-10-15 16:30

8

(2025) Quảng Đông

0304 Cộng hòa Trung

Hoa số 15462

tranh chấp cạnh tranh

không lành mạnh

Nguyên đơn - Công ty

TNHH Mỹ phẩm Pinyiqi

Thượng Hải. Bị đơn -

Lin Weihai, Công ty

TNHH Công nghệ sinh

học Haibiyu Phật Sơn,

Lin Weizeng, Công ty

TNHH Mỹ phẩm Xuân

Phi Quảng Châu, Công

ty TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản Thảo

Quảng Châu, Quận

Futian Thâm Quyến

Công ty thương mại

điện tử Dexian

Tòa án nhân dân quận

Futian, thành phố

Thâm Quyến, tỉnh

Quảng Đông

2025-09-22 16:30

9

(2025) Quảng Đông

0304 Cộng hòa Trung

Hoa số 15462

-

Các bên - Công ty

thương mại điện tử

Dexian Quận Futian

Thâm Quyến, Lin 1,

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu,

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Pinyiqi Thượng

Hải, Lin 2, Công ty

TNHH Công nghệ sinh

học Phật Sơn Haibiyu,

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Xuân Phi Quảng

Tòa án nhân dân quận

Futian, thành phố

Thâm Quyến, tỉnh

Quảng Đông

2025-08-20 16:30



số
sê-ri

Số trường hợp Nguyên nhân hành

động

các bữa tiệc tòa án Giờ xét xử

Châu.

10
(2024) Lu 1402 Trung

Hoa Dân Quốc số 7713
-

Nguyên đơn - Công ty

TNHH Naychier Bị đơn

- Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu

Tòa án nhân dân quận

Đức Thành Thành phố

Đức Châu

2025-05-13 09:00

11

(2023) Quảng Đông

0111 Vụ án dân sự số

11614

Tranh chấp về quyền

sở hữu và vi phạm bản

quyền

Nguyên đơn - Công ty

TNHH Công nghệ

Tuiquan Quảng Châu

Bị đơn - Zhang Ziming,

Shuyang Huiermei E-

Commerce Co., Ltd.,

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu

Tòa án nhân dân quận

Bạch Vân Quảng Châu
2024-02-29 09:00

12

(2023) Quảng Đông

0111 Cộng hòa Trung

Hoa số 7222

Tranh chấp hợp đồng

mua bán

Nguyên đơn-Công ty

TNHH Công nghệ sinh

học Yaxin Quảng Châu

Bị đơn-Công ty TNHH

Mỹ phẩm Thiên Thực

Bản Thảo Quảng Châu

Tòa án nhân dân quận

Bạch Vân Quảng Châu
2023-04-11 17:15

4.3 Bản án(4)

số
sê-ri

Tiêu đề
tài liệu

Số trường

hợp

Nguyên

nhân

hành

động

các bữa

tiệc

Số tiền

trường

hợp

(nhân dân

tệ)

kết quả trọng tài ngày

trọng tài

Ngày

phát hành

1

Các văn

bản pháp

lý khác về

lý do khởi

kiện

(2022)

Quảng

Đông

0111 Số

điều hành

2333

-

Người yêu

cầu thi

hành án:

Bị cáo

huyện:

Công ty

TNHH Mỹ

phẩm

Thiên

Thực Bản

Thảo

Quảng

Châu

-

Liên quan đến vụ án tranh chấp lao

động của Công ty TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản Thảo Quảng Châu, bị

đơn Qu Hải có đơn yêu cầu thi hành

án. Số vụ án thi hành án là (2022)

Quảng Đông 0111 Số vụ thi hành án

2333. Việc thi hành vụ án này đã hoàn

tất.

2022-03-

02

2022-12-

03



số
sê-ri

Tiêu đề
tài liệu

Số trường

hợp

Nguyên

nhân

hành

động

các bữa

tiệc

Số tiền

trường

hợp

(nhân dân

tệ)

kết quả trọng tài ngày

trọng tài

Ngày

phát hành

2

Văn bản

pháp luật

sơ thẩm

giải quyết

tranh chấp

hợp đồng

(2020)

Quảng

Đông

0111 Cộng

hòa Trung

Hoa số

36783

Tranh

chấp hợp

đồng

Nguyên

đơn: Công

ty TNHH

Công

nghệ sinh

học

Jiangsu

Dahongzh

uang [hỗ

trợ một

phần],

Công ty

TNHH Mỹ

phẩm

Thiên

Thực Bản

Thảo

Quảng

Châu [bị

mất] Bị

đơn:

Quảng

Châu A

Group of

Martians

Culture

Communic

ations Co.,

Ltd. [hỗ

trợ một

phần], Cen

Xu [không

chịu trách

nhiệm], Yu

Jiasheng

[hỗ trợ

một phần],

Li [hỗ trợ

một phần]

685,534.00

1. Trong vòng năm ngày kể từ ngày

phán quyết này có hiệu lực, một

nhóm Công ty TNHH Truyền thông

Văn hóa Sao Hỏa, Yu** và Li* ở

Quảng Châu đã trả 685.534 nhân dân

tệ và lãi cho Công ty TNHH Công

nghệ sinh học Giang Tô

Dahongzhuang (dựa trên 685.534

nhân dân tệ, bắt đầu từ ngày 11

tháng 11 năm 2020. Nó sẽ được tính

toán dựa trên lãi suất báo giá thị

trường cho vay một năm do Trung

tâm Vốn Liên ngân hàng Quốc gia

được Ngân hàng Nhân dân ủy quyền

công bố hàng tháng của Trung Quốc

từ ngày 11 tháng 11 năm 2020 cho

đến ngày Quảng Châu A Group of

Martians Cultural Communications

Co., Ltd., Yu** và Li* trả hết khoản

vay); 2. Cen* chịu trách nhiệm chung

và một số trách nhiệm pháp lý đối với

các nghĩa vụ của Quảng Châu. Có một

Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa

Tập đoàn Sao Hỏa theo đoạn đầu

tiên của phán quyết trên và có quyền

đòi lại khoản bồi thường từ Quảng

Châu. Có một Công ty TNHH Truyền

thông Văn hóa Tập đoàn Sao Hỏa sau

khi nhận trách nhiệm pháp lý; 3. Từ

chối các khiếu nại khác của Công ty

TNHH Công nghệ sinh học Giang Tô

Dahongzhuang; 4. Bác bỏ mọi khiếu

nại của Công ty TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản Thảo Quảng Châu.

Nếu nghĩa vụ nộp tiền không được

thực hiện trong thời hạn quy định tại

bản án này thì lãi nợ trong thời gian

chậm thực hiện sẽ tăng gấp đôi theo

quy định tại Điều 253 Luật Tố tụng

Dân sự nước Cộng hòa Nhân dân

Trung Hoa. Phí thụ lý cho trường hợp

này là 12.800 nhân dân tệ và phí bảo

quản là 5.000 nhân dân tệ. Nguyên

đơn Công ty TNHH Công nghệ sinh

2021-11-

08

2022-07-

07



số
sê-ri

Tiêu đề
tài liệu

Số trường

hợp

Nguyên

nhân

hành

động

các bữa

tiệc

Số tiền

trường

hợp

(nhân dân

tệ)

kết quả trọng tài ngày

trọng tài

Ngày

phát hành

học Jiangsu Dahongzhuang và Công

ty TNHH Mỹ phẩm Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu phải chịu phí tiếp

nhận là 3.050 nhân dân tệ và phí bảo

quản là 1.192 nhân dân tệ. Các bị cáo

Quảng Châu A Group of Martian

Culture Communications Co., Ltd.,

Yu**, Li* và Cen* phải chịu phí tiếp

nhận là 9.750 nhân dân tệ và phí bảo

quản là 3.808 nhân dân tệ. Các chi

phí do các bị cáo Quảng Châu Có một

Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Sao

Hỏa, Yu**, Li* và Cen* phải chịu phải

được thanh toán cho tòa án này

trong vòng năm ngày kể từ ngày ra

phán quyết này. Phí thụ lý 9.750 nhân

dân tệ và phí bảo quản 3.808 nhân

dân tệ do nguyên đơn trả trước có

thể được hoàn lại sau khi phán quyết

này có hiệu lực. Nếu không hài lòng

với phán quyết này, bạn có thể nộp

đơn kháng cáo lên tòa án này trong

vòng mười lăm ngày kể từ ngày giao

bản án, đồng thời gửi bản sao theo

số lượng bên phản đối và kháng cáo

lên Tòa án nhân dân trung cấp

Quảng Châu.

3

Văn bản

pháp luật

giải quyết

tranh chấp

hợp đồng

lần thứ hai

(2022)

Quảng

Đông 01

Minzhong

số 4890

Tranh

chấp hợp

đồng

Người

kháng

cáo: Công

ty TNHH

Công

nghệ sinh

học

Jiangsu

Dahongzh

uang

[thắng vụ

án], Yu

[thua vụ

án] Người

kháng

cáo:

900,000.00

1. Giữ nguyên mục thứ hai và thứ tư

của Tòa án nhân dân quận Bạch Vân

Quảng Châu (2020) Quảng Đông

0111 Minchu số 36783 bản án dân sự;

2. Hủy bỏ mục thứ ba của Tòa án

nhân dân quận Bạch Vân Quảng

Châu (2020) Quảng Đông 0111

Minchu số 36783 bản án dân sự; 3.

Sửa đổi Tòa án nhân dân quận Bạch

Vân Quảng Châu (2020) Quảng Đông

0111 Minchu số 36783 Bản án dân sự

Nội dung đầu tiên là: Quảng Châu có

một nhóm Công ty TNHH Truyền

thông Văn hóa Sao Hỏa, Yu ** và Li *

sẽ đệ đơn kiện tỉnh Giang Tô trong

vòng năm ngày kể từ ngày bản án

này có hiệu lực. Công ty TNHH Công

2022-06-

21

2022-06-

28



số
sê-ri

Tiêu đề
tài liệu

Số trường

hợp

Nguyên

nhân

hành

động

các bữa

tiệc

Số tiền

trường

hợp

(nhân dân

tệ)

kết quả trọng tài ngày

trọng tài

Ngày

phát hành

Quảng

Châu Có

một Tập

đoàn

Công ty

TNHH

Truyền

thông Văn

hóa Sao

Hỏa [thua

vụ án],

Công ty

TNHH Mỹ

phẩm

Thiên

Thực Bản

Thảo

Quảng

Châu [rút

bản án sơ

thẩm],

Cen Xu

[rút bản

án gốc], Li

[thua vụ

án]

nghệ sinh học Dahongzhuang đã trả

900.000 nhân dân tệ và tiền lãi (dựa

trên 900.000 nhân dân tệ, kể từ ngày

11 tháng 11 năm 2020 đến ngày

thanh toán, tính dựa trên tỷ giá niêm

yết thị trường cho vay do Trung tâm

vốn liên ngân hàng quốc gia công

bố). Nếu nghĩa vụ nộp tiền không

được thực hiện trong thời hạn quy

định tại bản án này thì lãi nợ trong

thời gian chậm thực hiện sẽ tăng gấp

đôi theo quy định tại Điều 260 Luật

Tố tụng Dân sự nước Cộng hòa Nhân

dân Trung Hoa. Phí thụ lý sơ thẩm là

12.800 nhân dân tệ và phí bảo quản

là 5.000 nhân dân tệ, cả hai đều do

Quảng Châu chịu. Có một nhóm

Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa

Sao Hỏa, Yu **, Li* và Cen*. Phí thụ lý

vụ việc sơ thẩm là 10.100 nhân dân

tệ, do Yu ** chịu. Phán quyết này là

cuối cùng.

4

Văn bản

pháp luật

sơ thẩm

đối với

tranh chấp

xâm phạm

nhãn hiệu

(2021)

Quảng

Đông

0111 Cộng

hòa Trung

Hoa số

26933

Tranh

chấp vi

phạm

nhãn hiệu

Bị đơn:

Công ty

TNHH Mỹ

phẩm

Thiên

Thực Bản

Thảo

Quảng

Châu [Hỗ

trợ một

phần], Luo

[Hỗ trợ

một phần]

80,000.00

1. Kể từ ngày bản án này có hiệu lực

thi hành, bị đơn Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực Bản Thảo Quảng

Châu đã ngay lập tức ngừng sản xuất,

buôn bán hàng hóa xâm phạm độc

quyền nhãn hiệu đã đăng ký của

nguyên đơn số 31407673 của

RECIPECO, LTD., và tiêu hủy hàng tồn

kho; 2. Trong thời hạn mười ngày, kể

từ ngày bản án này có hiệu lực thi

hành, bị đơn Công ty TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản Thảo Quảng Châu

phải bồi thường cho nguyên đơn

Recipe Co., Ltd. (RECIPECO, LTD.)

60.000 nhân dân tệ (bao gồm cả các

chi phí hợp lý); 3. Trong vòng mười

ngày kể từ ngày bản án này có hiệu

lực, bị đơn Luo ** phải bồi thường

2021-11-

29

2022-03-

15



số
sê-ri

Tiêu đề
tài liệu

Số trường

hợp

Nguyên

nhân

hành

động

các bữa

tiệc

Số tiền

trường

hợp

(nhân dân

tệ)

kết quả trọng tài ngày

trọng tài

Ngày

phát hành

cho nguyên đơn Recipe Co., Ltd.

(RECIPECO, LTD.) 20.000 nhân dân tệ

(bao gồm cả các chi phí hợp lý); 4.

Các yêu cầu khác của nguyên đơn

RECIPECO, LTD. bị sa thải. Nếu nghĩa

vụ thanh toán bằng tiền không được

hoàn thành trong thời hạn quy định

tại bản án này thì lãi nợ trong thời

gian chậm thực hiện sẽ tăng gấp đôi

theo quy định tại Điều 253 Luật Tố

tụng Dân sự nước Cộng hòa Nhân

dân Trung Hoa. Phí thụ lý vụ việc là

4.300 nhân dân tệ, trong đó nguyên

đơn RECIPECO, LTD. bị cáo Công phải

chịu 2.580 nhân dân tệ. ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực Bản Thảo Quảng

Châu chịu 1.290 nhân dân tệ, bị cáo

Luo ** chịu 430 nhân dân tệ (phí thụ

lý nêu trên đã được nguyên đơn trả

trước và nguyên đơn đồng ý phần mà

hai bị đơn phải chịu sẽ được thanh

toán trực tiếp cho họ trong thời gian

thực hiện nghĩa vụ nêu trên hoặc

được thi hành trong quá trình thi

hành án và Tòa án này sẽ không hoàn

trả). Nếu bạn không hài lòng với

phán quyết này, nguyên đơn

RECIPECO, LTD. có quyền khởi kiện bị

cáo Công ty TNHH Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo Quảng trong thời hạn

ba mươi ngày, kể từ ngày ra bản án.

Châu và Luo** có thể nộp đơn kháng

cáo lên tòa án này trong thời hạn

mười lăm ngày kể từ ngày giao bản

án, đồng thời nộp bản sao tùy theo số

lượng bên phản đối và kháng cáo lên

Tòa án Sở hữu trí tuệ Quảng Châu.

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật

(nếu một bên kháng cáo thì bản án

đã có hiệu lực thi hành của Tòa phúc

thẩm sẽ được ưu tiên), bên có nghĩa

vụ thi hành án phải thi hành án đúng

thời hạn theo quy định của pháp luật.

Nếu không thực hiện trong thời hạn



số
sê-ri

Tiêu đề
tài liệu

Số trường

hợp

Nguyên

nhân

hành

động

các bữa

tiệc

Số tiền

trường

hợp

(nhân dân

tệ)

kết quả trọng tài ngày

trọng tài

Ngày

phát hành

thì không được tiêu dùng nhiều hoặc

tiêu dùng không cần thiết cho cuộc

sống và công việc. Nội dung này sẽ

được coi là thông báo thi hành án

sau khi bản án có hiệu lực thi hành.

Trong trường hợp vi phạm thông báo

này, tòa án nhân dân có thể áp dụng

ngay các biện pháp cưỡng chế sau

khi chủ thể quyền nộp đơn hoặc

chuyển vụ việc cưỡng chế, bao gồm

nhưng không giới hạn việc hạn chế

tiêu thụ nhiều, đưa vào danh sách

những người không trung thực bị

cưỡng chế, phạt tiền và giam giữ các

bên liên quan đến các nghĩa vụ liên

quan theo quy định của pháp luật.

Nếu có dấu hiệu phạm tội thì sẽ bị

truy cứu trách nhiệm hình sự theo

quy định của pháp luật.

4.4 Thông báo của tòa án(6)

số
sê-ri

Số trường hợp Nguyên nhân

hành động

các bữa tiệc Loại thông báo Trình thông báo Ngày xuất bản

1

(2025) Quảng

Đông 73 Cộng hòa

Trung Hoa số 4546

-

Nguyên đơn: Công

ty TNHH Công

nghệ sinh học

Quảng Châu

Calpis, Zhuang

Lifang Bị đơn:

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực

Bản Thảo Quảng

Châu

Bản sao đơn khiếu

nại, bản sao đơn

khiếu nại

Tòa án sở hữu trí

tuệ Quảng Châu
2026-04-10

2

(2025) Quảng

Đông 73 Cộng hòa

Trung Hoa số 4546

Tranh tụng khác

Nguyên đơn: Công

ty TNHH Thương

mại Mỹ phẩm

Aoyan (Thượng

Hải), Công ty

TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu

Bị đơn: Công ty

Văn bản án
Tòa án sở hữu trí

tuệ Quảng Châu
2026-02-13



số
sê-ri

Số trường hợp Nguyên nhân

hành động

các bữa tiệc Loại thông báo Trình thông báo Ngày xuất bản

TNHH Công nghệ
sinh học Quảng

Châu Calpis,

Zhuang Lifang

3 -

tranh chấp cạnh

tranh không lành

mạnh

Nguyên đơn: Công

ty TNHH Công

nghệ Thông tin

Qianshanghua

Thượng Hải. Bị

đơn: Công ty

TNHH Nhựa

Fengyi Quảng

Châu, Công ty

TNHH Công nghệ

sinh học Calbis

Quảng Châu, Công

ty TNHH Mỹ phẩm

Yixiang Quảng

Châu, Công ty

TNHH Công nghệ

sinh học Keyan

Quảng Châu, Công

ty TNHH Công

nghệ sinh học

Quốc tế Cifei

Quảng Châu, Công

ty TNHH Công

nghệ sinh học

Dược phẩm Kerui

Quảng Châu, Công

ty TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu,

Zhuang Lifang,

Zhang Haowen, Yi

Jianhui, Xingyin

Công ty TNHH

Công nghệ thông

tin (Thượng Hải)

Bản sao đơn khiếu

nại và giấy triệu

tập của tòa án

Tòa án nhân dân

quận Hoàng Phố

Thượng Hải

2025-12-29

4

(2025) Quảng

Đông 73 Cộng hòa

Trung Hoa số 4546

Tranh chấp vi

phạm bằng sáng

chế kiểu dáng

Nguyên đơn: Công

ty TNHH Thương

mại Mỹ phẩm

Aoyan (Thượng

Hải) Bị đơn: Công

Bản sao đơn khiếu

nại và giấy triệu

tập của tòa án

Tòa án sở hữu trí

tuệ Quảng Châu
2025-11-14



số
sê-ri

Số trường hợp Nguyên nhân

hành động

các bữa tiệc Loại thông báo Trình thông báo Ngày xuất bản

ty TNHH Công

nghệ sinh học

Quảng Châu

Calpis, Công ty

TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu,

Zhuang Lifang

5

(2025) Quảng

Đông 0304 Cộng

hòa Trung Hoa số

15462

tranh chấp cạnh

tranh không lành

mạnh

Nguyên đơn: Công

ty TNHH Mỹ phẩm

Pinyiqi Thượng

Hải. Bị đơn: Công

ty TNHH Công

nghệ sinh học Phật

Sơn Haibiyu, Công

ty TNHH Mỹ phẩm

Xuân Phi Quảng

Châu, Công ty

TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu,

Lin Weizeng, Lin

Weihai, Quận

Futian Thâm

Quyến Công ty

thương mại điện

tử Dexian

Bản sao đơn khiếu

nại và giấy triệu

tập của tòa án

Tòa án nhân dân

quận Futian Thâm

Quyến

2025-08-22

6

(2024) Lu 1402

Trung Hoa Dân

Quốc số 7713

-

Nguyên đơn: Công

ty TNHH Naychier.

Bị đơn: Công ty

TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu

Bản sao đơn khiếu

nại và giấy triệu

tập của tòa án

Tòa án nhân dân

quận Đức Thành

Thành phố Đức

Châu

2025-03-19

4.5 Lệnh hạn chế tiêu thụ(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

4.6 Hạn chế xuất cảnh(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế



khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

4.7Trường hợp cuối cùng(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

4.8 Người bị thi hành án vì bội tín(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

4.9 Người bị thi hành án (1)

số
sê-ri

Số trường hợp Người bị thi hành án Mục tiêu thực hiện

(nhân dân tệ)

tòa án xử tử Ngày nộp đơn

1

(2026) Quảng Đông

0111 Số điều hành

12267

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu

81,800.00
Tòa án nhân dân quận

Bạch Vân Quảng Châu
2026-05-26

4.10 Đóng băng vốn cổ phần(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

4.11 Thông báo giao hàng(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

4.12 Thông tin hồ sơ vụ việc(7)

số
sê-ri

Số trường hợp Nguyên nhân hành

động

trường hợp nhận

dạng

tòa án Ngày nộp đơn

1
(2025) Quảng Đông

0111 Minchu số 32027

Tranh chấp hợp đồng

trang trí

Nguyên đơn: Công ty

TNHH Kỹ thuật Thanh

lọc và Bảo vệ Môi

trường Zhizhen Quảng

Châu Bị đơn: Công ty

TNHH Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo Quảng

Châu

Tòa án nhân dân quận

Bạch Vân Quảng Châu
2025-04-27

2
(2025) Quảng Đông

0111 Cộng hòa Trung

Tranh chấp về quyền

sở hữu và vi phạm bản Nguyên đơn: Công ty

Tòa án nhân dân quận

Bạch Vân Quảng Châu
2025-02-28



số
sê-ri

Số trường hợp Nguyên nhân hành

động

trường hợp nhận

dạng

tòa án Ngày nộp đơn

Hoa số 15745 quyền TNHH Mỹ phẩm Ohini

Quảng Châu. Bị đơn:

Công ty TNHH Kế

hoạch Thương hiệu

Taco Quảng Châu,

Công ty TNHH Công

nghệ Thông tin

Shanghai Xumeng,

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu,

Công ty TNHH Công

nghệ sinh học Quảng

Châu Calpis, Z*

3

(2024) Quảng Đông

0111 Số bảo lãnh

33970

bảo quản tài sản

Nguyên đơn: Công ty

TNHH Kỹ thuật Thanh

lọc và Bảo vệ Môi

trường Zhizhen Quảng

Châu Bị đơn: Công ty

TNHH Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo Quảng

Châu

Tòa án nhân dân quận

Bạch Vân Quảng Châu
2024-12-12

4

(2024) Quảng Đông

0111 Khiếu nại dân sự

số 48312

Tranh chấp hợp đồng

trang trí

Nguyên đơn: Công ty

TNHH Kỹ thuật Thanh

lọc và Bảo vệ Môi

trường Zhizhen Quảng

Châu Bị đơn: Công ty

TNHH Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo Quảng

Châu

Tòa án nhân dân quận

Bạch Vân Quảng Châu
2024-11-06

5

(2024) Quảng Đông

0111 Cộng hòa Trung

Quốc số 28700

Tranh chấp về quyền

sở hữu và vi phạm bản

quyền

Bên: Công ty TNHH

Công nghệ Tuiquan

Quảng Châu, Công ty

TNHH Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo Quảng

Châu

Tòa án nhân dân quận

Bạch Vân Quảng Châu
2024-10-29

6
(2024) Quảng Đông

0111 Li số 11333

Tranh chấp về quyền

sở hữu và vi phạm bản

quyền

Bên: Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu,

Zhuang, Công ty TNHH

Mỹ phẩm Ohini Quảng

Châu, Công ty TNHH

hoạch định thương

hiệu Taco Quảng Châu,

Tòa án nhân dân quận

Bạch Vân Quảng Châu
2024-08-28



số
sê-ri

Số trường hợp Nguyên nhân hành

động

trường hợp nhận

dạng

tòa án Ngày nộp đơn

Công ty TNHH Công

nghệ sinh học Quảng

Châu Calpis, Công ty

TNHH Công nghệ

thông tin Shanghai

Xumeng, Zhong

7
(2022) Quảng Đông 01

Minzhong số 4890
Tranh chấp hợp đồng

Người kháng cáo:

Công ty TNHH Công

nghệ sinh học Jiangsu

Dahongzhuang. Người

kháng cáo: Quảng

Châu Có một nhóm

người sao Hỏa Công ty

TNHH Truyền thông

Văn hóa, C*, Công ty

TNHH Mỹ phẩm Thiên

Thực Bản Thảo Quảng

Châu, L*, Y*

Tòa án nhân dân trung

cấp Quảng Châu tỉnh

Quảng Đông

2022-02-24

4.13Các trường hợp phá sản(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

4.14 Đấu giá tư pháp(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

4.15 Thăm dò, đánh giá(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

4.16 Thông báo phần thưởng tài sản(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

4.17 Hòa giải trước khi xét xử(0)



Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5. Rủi ro kinh doanh
5.1 Hoạt động bất thường (0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.2 Xử phạt hành chính (2)

số
sê-ri

Xác định số tài liệu Lý do xử phạt/loại vi

phạm

Kết quả/nội dung

hình phạt

Đơn vị trừng phạt Ngày trừng phạt

1

Hình phạt giám sát

thành phố Suiyun

[2026] Số 807

Hành vi vi phạm pháp

luật về xâm phạm

quyền sở hữu trí tuệ và

cạnh tranh không lành

mạnh (nhầm lẫn)

Hành vi nêu trên của

các bên cấu thành Điều

7, Đoạn 1, Luật Chống

cạnh tranh không lành

mạnh của Cộng hòa

Nhân dân Trung Hoa,

trong đó nêu rõ

“Người kinh doanh

không được thực hiện

các hành vi gây nhầm

lẫn sau đây để khiến

mọi người nhầm lẫn

hàng hóa với người

khác hoặc có mối liên

hệ cụ thể với người

khác: (1) “Sử dụng mà

không được phép tên

hoặc bao bì của hàng

hóa có ảnh hưởng nhất

định đến người khác. ,

trang trí và các dấu

hiệu trùng hoặc tương

tự khác; “Hành vi gây

nhầm lẫn nêu trong

quy định. Theo khoản 1

Điều 23 “Luật chống

cạnh tranh không lành

mạnh của Cộng hòa

Nhân dân Trung

Hoa”: “Nếu người

điều hành vi phạm quy

định tại Điều 7 của Luật

này và có hành vi gây

Cục Quản lý và Giám

sát Thị trường Quận

Bạch Vân Quảng Châu

2026-05-29



số
sê-ri

Xác định số tài liệu Lý do xử phạt/loại vi

phạm

Kết quả/nội dung

hình phạt

Đơn vị trừng phạt Ngày trừng phạt

nhầm lẫn thì cơ quan

giám sát, thanh tra ra

lệnh chấm dứt hành vi

vi phạm pháp luật và

tịch thu hàng hóa vi

phạm pháp luật. Nếu

khối lượng kinh doanh

bất hợp pháp vượt quá

50.000 nhân dân tệ, có

thể bị phạt không quá

năm lần khối lượng

kinh doanh bất hợp

pháp; nếu không có

khối lượng kinh doanh

trái pháp luật hoặc

khối lượng kinh doanh

trái pháp luật dưới

50.000 nhân dân tệ thì

có thể bị phạt tiền

không quá 250.000

nhân dân tệ. Nếu tình

tiết nghiêm trọng sẽ bị

thu hồi giấy phép kinh

doanh. ", người ta đã

quyết định áp dụng các

hình phạt sau đối với

các bên liên quan: 1.

Lệnh ngăn chặn cạnh

tranh không lành mạnh

và gây nhầm lẫn; 2.

Tịch thu 6 hộp son môi

bóng nước

"OULANYA" Water

Wave Glossy; 3. Phạt

2.000 nhân dân tệ.

2

Hình phạt giám sát

thành phố Suiyun

[2025] Số 226

Hành vi vi phạm pháp

luật của cơ sở sản xuất

mỹ phẩm

Hành vi sản xuất mỹ

phẩm không nhãn mác

đúng quy định của bên

này căn cứ vào Điều

61, Đoạn 1, Mục (5) của

“Quy định quản lý và

giám sát mỹ phẩm”:

“Trong một trong các

trường hợp sau đây, cơ

quan quản lý, giám sát

thuốc sẽ tịch thu các

khoản thu nhập bất

Cục Quản lý và Giám

sát Thị trường Quận

Bạch Vân Quảng Châu

2025-02-17



số
sê-ri

Xác định số tài liệu Lý do xử phạt/loại vi

phạm

Kết quả/nội dung

hình phạt

Đơn vị trừng phạt Ngày trừng phạt

hợp pháp và mỹ phẩm

sản xuất, vận hành trái

phép, có thể tịch thu

nguyên liệu, vật liệu

đóng gói, dụng cụ,

thiết bị và các vật dụng

khác chuyên dùng cho

hoạt động sản xuất,

vận hành trái phép;

nếu mỹ phẩm sản xuất,

kinh doanh trái phép

có giá trị dưới 10.000

nhân dân tệ thì bị phạt

tiền từ 10.000 nhân

dân tệ đến 30.000

nhân dân tệ;... (5) Mỹ

phẩm được sản xuất,

kinh doanh có nhãn

hiệu không đúng quy

định tại quy định này. ",

quyết định xử phạt

hành chính đối với các

bên như sau: 1. Tịch

thu số tiền thu lợi bất

chính 1.620 nhân dân

tệ; 2. Phạt tiền 13.000

nhân dân tệ. Tổng số

tiền phạt và tịch thu là

14.620 nhân dân tệ.

Ngoài ra, theo quy

định tại Điều 28, Đoạn

1 của "Luật xử phạt

hành chính của Cộng

hòa Nhân dân Trung

Hoa", "Khi cơ quan

hành chính xử phạt

hành chính, họ ra lệnh

cho các bên khắc phục

hoặc chấn chỉnh những

hành vi vi phạm pháp

luật trong một thời

hạn”, đồng thời yêu

cầu các bên ngừng

ngay việc sản xuất mỹ

phẩm có nhãn không

đúng quy định.

5.3 Vi phạm nghiêm trọng(0)



Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.4 Cam kết vốn chủ sở hữu(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.5 Cam kết vốn chủ sở hữu(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.6 Vi phạm về thuế (0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.7Trọng tài lao động(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.8 Thế chấp Chattel(1)

số
sê-ri

Ngày đăng

ký

số đăng ký người thế
chấp

quyền sở
hữu hoặc

quyền sử
dụng

Loại yêu cầu

bảo đảm

Số nợ có bảo

đảm

Thời hạn để
người mắc

nợ thực hiện

nghĩa vụ nợ
của mình

cơ quan

đăng ký

1 2019-04-17
44012019002

838

Công ty

TNHH Cho

thuê Quốc tế

Zhongli

Công ty

TNHH Cho

thuê Quốc tế

Zhongli

Tài chính
4,6175 triệu

RMB

2019-04-16

đến 2022-03-

16

Cục Quản lý

Giám sát Chất

lượng và Thị

trường Quận

Bạch Vân,

Thành phố

Quảng Châu,

Tỉnh Quảng

Đông

5.9Xử phạt bảo vệ môi trường(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế



khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.10 Thông báo nợ thuế(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.11 Thông tin thanh lý(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.12 Thông báo công khai (0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.13 Phỏng vấn chính phủ (0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.14Thế chấp đất(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.15Đăng xuất đơn giản(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.16 Hồ sơ hủy bỏ(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.17 Thu hồi sản phẩm(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế



khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.18 Bảo lãnh bên ngoài(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.19 Xử lý vi phạm(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

5.20 Danh sách trừng phạt(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

6. Thông tin doanh nghiệp
6.1 Đấu thầu(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

6.2 Thông tin tuyển dụng(165)

số
sê-ri

Ngày phát hành vị trí tuyển dụng tiền lương Trình độ học vấn kinh nghiệm làm

việc

khu vực

1 2024-10-22

Nhân viên kinh

doanh ngoại

thương + lương cơ

bản không trách

nhiệm 5k + không

làm thêm giờ + 5

bảo hiểm và 1 quỹ

nhà ở

7001-14000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 1-3 năm

thành phố Quảng

Châu

2 2024-10-22

Bán hàng ngoại

thương (yêu cầu

lớn + bầu không

khí tốt)

7001-14000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 1-3 năm

thành phố Quảng

Châu

3 2022-01-01

Nhà máy tuyển lao

động phổ thông,

làm theo ca, bao

gồm ăn, ở

4500-6000 nhân

dân tệ/tháng

trường trung học

cơ sở
0 năm

thành phố Quảng

Châu



số
sê-ri

Ngày phát hành vị trí tuyển dụng tiền lương Trình độ học vấn kinh nghiệm làm

việc

khu vực

4 2021-12-01
Kế toán sổ cái tổng

hợp

5000-7000 nhân

dân tệ/tháng
- -

thành phố Quảng

Châu

5 2021-12-01

Vận hành trạm

quốc tế Alibaba +

Chỗ ở + Trợ cấp

bữa ăn

6.000-11.000 nhân

dân tệ/tháng
- 3-4 năm

thành phố Quảng

Châu

6 2021-08-14
Nhân viên quản lý

kho nguyên liệu

4500-6000 nhân

dân tệ/tháng

trường trung học

cơ sở
Hơn 3 năm

thành phố Quảng

Châu

7 2021-08-01 nhân viên tài chính
4500-6000 nhân

dân tệ/tháng

Trung học phổ

thông/trung học

dạy nghề/trung

cấp kỹ thuật

0 năm
thành phố Quảng

Châu

8 2021-07-14 nhân viên tài chính
3000-4500 nhân

dân tệ/tháng

Trung học phổ

thông/trung học

dạy nghề/trung

cấp kỹ thuật

Hơn 1 năm
thành phố Quảng

Châu

9 2021-07-13
Nhân viên sản xuất

+ Bao ăn, ở

4500-6000 nhân

dân tệ/tháng
đại học Hơn 1 năm

Thành phố Quý

Dương

10 2021-05-31

Nhân viên kiểm tra

chất lượng nhà

máy mỹ phẩm +

bao gồm ăn ở

4500-6000 nhân

dân tệ/tháng
Không giới hạn Hơn 2 năm

Thành phố Quý

Dương

11 2021-05-13

Người dẫn chương

trình mỹ phẩm và

trợ lý phát thanh

viên (Douyin)

7.000-12.000 nhân

dân tệ/tháng
Không giới hạn Hơn 2 năm Thành Đô

12 2020-07-14

Chuyên viên Dịch

vụ Khách hàng

(Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực

Bản Thảo Quảng

Châu)

3000-5000 nhân

dân tệ/tháng
Không giới hạn Không giới hạn

thành phố Quảng

Châu

13 2020-03-06
Chuyên viên dịch

vụ khách hàng

3000-5000 nhân

dân tệ/tháng
Không giới hạn Không giới hạn

thành phố Quảng

Châu

14 2020-03-06
Giám sát dịch vụ

khách hàng

5000-7000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 3-5 năm

thành phố Quảng

Châu

15 2019-12-03

Tuyển nhân viên

kinh doanh ngoại

thương

3000-5000 nhân

dân tệ/tháng

trường trung học

cơ sở
Không giới hạn

thành phố Quảng

Châu

16 2019-02-23
viết quảng cáo sản

phẩm

6000-8000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 3-4 năm

thành phố Quảng

Châu

17 2018-09-18 Giám đốc kế hoạch 10.000-15.000 đại học 5-7 năm thành phố Quảng



số
sê-ri

Ngày phát hành vị trí tuyển dụng tiền lương Trình độ học vấn kinh nghiệm làm

việc

khu vực

thương hiệu (Mỹ
phẩm)

nhân dân tệ/tháng Châu

18 2018-09-06 quản lý kho
3000-4500 nhân

dân tệ/tháng

Trung học phổ

thông/trung học

dạy nghề/trung

cấp kỹ thuật

1 năm
thành phố Quảng

Châu

19 2018-09-06
Viết quảng cáo sản

phẩm (mỹ phẩm)

6000-8000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 3-4 năm

thành phố Quảng

Châu

20 2018-08-25 giám sát kho
4500-6000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 3-4 năm

thành phố Quảng

Châu

21 2018-08-04
Giám Sát Sản Xuất

(Mỹ Phẩm)

4500-6000 nhân

dân tệ/tháng

Trung học phổ

thông/trung học

dạy nghề/trung

cấp kỹ thuật

2 năm
thành phố Quảng

Châu

22 2018-08-02

Tuyển gấp nhân

viên kinh doanh

ngoại thương

lương cao

4500-8000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 1 năm

thành phố Quảng

Châu

23 2018-07-31

Tuyển nhân viên

kinh doanh ngoại

thương lương cao

(có kinh nghiệm)

4000-8000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 1 năm

thành phố Quảng

Châu

24 2018-07-28

Chuyên gia/nhân

viên bán hàng

ngoại thương (bao

gồm ăn và ở)

3000-4500 nhân

dân tệ/tháng
đại học Không giới hạn

thành phố Quảng

Châu

25 2018-07-26 quản lý kho
3000-4500 nhân

dân tệ/tháng

Trung học phổ

thông/trung học

dạy nghề/trung

cấp kỹ thuật

1 năm
thành phố Quảng

Châu

26 2018-07-26
Thiết kế đồ

họa/Nghệ thuật

4500-6000 nhân

dân tệ/tháng

Trung học phổ

thông/trung học

dạy nghề/trung

cấp kỹ thuật

2 năm
thành phố Quảng

Châu

27 2018-07-14 quản lý PMC
6000-8000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 3-4 năm

thành phố Quảng

Châu

28 2018-07-14
thanh tra chất

lượng

4500-6000 nhân

dân tệ/tháng

Trung học phổ

thông/trung học

dạy nghề/trung

cấp kỹ thuật

2 năm
thành phố Quảng

Châu

29 2018-07-13 giám sát kho
4500-6000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 3-4 năm

thành phố Quảng

Châu



số
sê-ri

Ngày phát hành vị trí tuyển dụng tiền lương Trình độ học vấn kinh nghiệm làm

việc

khu vực

30 2018-07-12

Tuyển gấp nhân

viên kinh doanh

ngoại thương (mới

ra trường)

3000-4500 nhân

dân tệ/tháng

Trung học phổ
thông/trung học

dạy nghề/trung

cấp kỹ thuật

Không giới hạn
thành phố Quảng

Châu

31 2018-07-11

Tuyển gấp nhân

viên kinh doanh

ngoại thương (có

kinh nghiệm)

4500-6000 nhân

dân tệ/tháng

Trung học phổ

thông/trung học

dạy nghề/trung

cấp kỹ thuật

1 năm
thành phố Quảng

Châu

32 2018-07-09 thanh tra vi mô
4500-6000 nhân

dân tệ/tháng

Trung học phổ

thông/trung học

dạy nghề/trung

cấp kỹ thuật

2 năm
thành phố Quảng

Châu

33 2018-07-05
Giám đốc nhân sự

hành chính

8.000-10.000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 5-7 năm

thành phố Quảng

Châu

34 2018-07-05

Tuyển gấp nhân

viên kinh doanh

ngoại thương

lương cao (có kinh

nghiệm)

4500-6000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 1 năm

thành phố Quảng

Châu

35 2018-07-05

Nhân viên kinh

doanh ngoại

thương (vị trí mới

tốt nghiệp)

3000-4500 nhân

dân tệ/tháng
đại học Không giới hạn

thành phố Quảng

Châu

36 2018-07-05
Chuyên gia ngoại

thương

4500-6000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 1 năm

thành phố Quảng

Châu

37 2018-06-30
Kỹ sư trưởng (Mỹ

phẩm)

15.000-20.000

nhân dân tệ/tháng
đại học 5-7 năm

thành phố Quảng

Châu

38 2018-06-30

Nhân viên kinh

doanh ngoại

thương/nhân viên

bán hàng ngoại

thương

4500-6000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 1 năm

thành phố Quảng

Châu

39 2018-06-30
Giám Sát Chất

Lượng (Mỹ Phẩm)

8.000-10.000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 3-4 năm

thành phố Quảng

Châu

40 2018-06-30
Lập kế hoạch

copywriting

6000-8000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 2 năm

thành phố Quảng

Châu

41 2018-06-30

Chuyên viên kinh

doanh mỹ phẩm

OEM

8.000-10.000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 1 năm

thành phố Quảng

Châu

42 2018-06-26

Thư ký Văn

phòng/Thư ký Tài

chính (Mã số vị trí:

002)

3000-4500 nhân

dân tệ/tháng

Trung học phổ

thông/trung học

dạy nghề/trung

cấp kỹ thuật

Không giới hạn
thành phố Quảng

Châu



số
sê-ri

Ngày phát hành vị trí tuyển dụng tiền lương Trình độ học vấn kinh nghiệm làm

việc

khu vực

43 2018-06-26

Tuyển gấp chuyên

viên ngoại thương

(bao gồm ăn, ở)

(Mã số vị trí: 003)

3500-5000 nhân

dân tệ/tháng

Trung học phổ
thông/trung học

dạy nghề/trung

cấp kỹ thuật

1 năm
thành phố Quảng

Châu

44 2018-06-24
Giám đốc sản xuất

(Mỹ phẩm)

10.000-15.000

nhân dân tệ/tháng
đại học 5-7 năm

thành phố Quảng

Châu

45 2018-06-24 Người tạo mẫu
6000-8000 nhân

dân tệ/tháng

Trung học phổ

thông/trung học

dạy nghề/trung

cấp kỹ thuật

1 năm
thành phố Quảng

Châu

46 2018-06-24
Chuyên viên kế

toán tài chính

4500-6000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 2 năm

thành phố Quảng

Châu

47 2018-06-24 Kỹ sư (Mỹ phẩm)
10.000-15.000

nhân dân tệ/tháng
đại học 3-4 năm

thành phố Quảng

Châu

48 2018-06-24
Hoạt động của

Alibaba

6000-8000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 2 năm

thành phố Quảng

Châu

49 2018-06-24
Bán mỹ phẩm

(OEM)

8.000-10.000 nhân

dân tệ/tháng

Trung học phổ

thông/trung học

dạy nghề/trung

cấp kỹ thuật

2 năm
thành phố Quảng

Châu

50 2018-06-24

Chuyên viên kinh

doanh mỹ phẩm

OEM

8.000-10.000 nhân

dân tệ/tháng
đại học 1 năm

thành phố Quảng

Châu

Có tổng cộng 165 bản ghi trong thứ nguyên này, 50 trong số đó hiện được hiển thị trong báo cáo. Nếu bạn cần thêm, vui lòng

đăng nhập vào trang web chính thức để kiểm tra.

6.3 Cấp phép hành chính(14)

số
sê-ri

Ngày quyết

định/có hiệu lực

từ

Ngày hết hạn/có

giá trị đến

Số tài liệu giấy

phép/số tài liệu

Tên tập tin giấy

phép

Quyết định/Cơ
quan cấp phép

Nội dung được

cấp phép

1 2019-08-06 2024-08-05

Giấy phép thoát

nước Yunshui

[2019] số 215

-

Cục Thủy lợi quận

Bạch Vân Quảng

Châu

Đồng ý với việc

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực

Bản Thảo Quảng

Châu đề nghị cấp

giấy phép xả nước

thải đô thị vào

mạng lưới đường

ống thoát nước và

cấp giấy phép

hành chính.

2 2019-04-08 2099-12-31
00A205000201908

88
-

Cục Quản lý Thực

phẩm và Dược

[Số chấp nhận]

00A205000201908



số
sê-ri

Ngày quyết

định/có hiệu lực

từ

Ngày hết hạn/có

giá trị đến

Số tài liệu giấy

phép/số tài liệu

Tên tập tin giấy

phép

Quyết định/Cơ
quan cấp phép

Nội dung được

cấp phép

phẩm tỉnh Quảng

Đông

88 [Tên sản phẩm]

ARSYCHLL Mặt nạ

dưỡng trắng và tái

tạo Niacinamide

[Nhà sản xuất]

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực

Bản Thảo Quảng

Châu [Kết luận

kiểm toán] Kết

luận nhất quán

3 2019-04-08 2099-12-31
00A205000201908

89
-

Cục Quản lý Thực

phẩm và Dược

phẩm tỉnh Quảng

Đông

[Số chấp nhận]

00A205000201908

89 [Tên sản phẩm]

Kem chống nắng

làm sáng da

ARSYCHLL [Nhà

sản xuất] Công ty

TNHH Mỹ phẩm

Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu

[Kết luận kiểm

toán] Kết luận là

nhất quán

4 2017-06-21 - J5810027745802
Giấy phép mở tài

khoản

Ngân hàng Nhân

dân Trung Quốc

chi nhánh Quảng

Châu

thay đổi

5 2017-02-08 2022-02-07

Trang điểm kiểu

Quảng Đông

20170224

Giấy phép sản xuất

mỹ phẩm

Cục Quản lý Thực

phẩm và Dược

phẩm tỉnh Quảng

Đông

[Địa chỉ công ty]

Phòng 301, 401 và

501, Tòa nhà A,

Khu công nghiệp

Qianzhi Materia

Medica, Đại lộ

Xiangxi, Phố

Baiyunhu, Quận

Baiyun, Quảng

Châu; [Người đại

diện theo pháp

luật] Fang Jinshou;

[Người phụ trách

công ty] Fang

Jinshou; [Người

phụ trách chất

lượng] Chen Shu;



số
sê-ri

Ngày quyết

định/có hiệu lực

từ

Ngày hết hạn/có

giá trị đến

Số tài liệu giấy

phép/số tài liệu

Tên tập tin giấy

phép

Quyết định/Cơ
quan cấp phép

Nội dung được

cấp phép

[Địa chỉ sản xuất]

Baiyun, Quận

Baiyun, Phòng

Quảng Châu 301,

401 và 501, Tòa

nhà A, Khu công

nghiệp Qianzhi

Materia Medica,

Đại lộ Xiangxi, Phố

19 Xiamao, Phố

Lake; [Dự án sản

xuất được phê

duyệt và cấp phép]

đơn vị chất lỏng

chung (làm sạch

chăm sóc tóc, nước

chăm sóc da, gel);

bộ phận kem và

lotion (làm sạch

da, chăm sóc tóc);

các đơn vị gốc sáp

(gốc sáp);

6 2016-11-02 2099-12-31 11201611010176
Đăng ký thay đổi

doanh nghiệp

Cục Quản lý Công

nghiệp và Thương

mại Quận Bạch

Vân Quảng Châu

Đăng ký thay đổi

doanh nghiệp

7 2007-12-29 2099-12-31 11202012170190

Giấy phép kinh

doanh của tổ chức

thương mại

Cục Quản lý và

Giám sát Thị

trường Quận Bạch

Vân Quảng Châu

Nộp các điều

khoản của Hiệp

hội, Thay đổi nơi

cư trú (Địa điểm

kinh doanh)

8 2007-12-29 2099-12-31 11202004300431

Giấy phép kinh

doanh của tổ chức

thương mại

Cục Quản lý và

Giám sát Thị

trường Quận Bạch

Vân Quảng Châu

Nộp hồ sơ giám

đốc, thay đổi người

đại diện theo pháp

luật, nộp hồ sơ liên

lạc đăng ký công

nghiệp và thương

mại, nộp hồ sơ

giám sát, nộp hồ

sơ người quản lý

9 2007-12-29 2099-12-31 11202106180400

Giấy phép kinh

doanh của tổ chức

thương mại

Cục Quản lý và

Giám sát Thị

trường Quận Bạch

Vân Quảng Châu

Thay đổi cổ đông,

thay đổi loại hình

doanh nghiệp, nộp

điều lệ công ty



số
sê-ri

Ngày quyết

định/có hiệu lực

từ

Ngày hết hạn/có

giá trị đến

Số tài liệu giấy

phép/số tài liệu

Tên tập tin giấy

phép

Quyết định/Cơ
quan cấp phép

Nội dung được

cấp phép

10 2007-12-29 2099-12-31 11202006100348

Giấy phép kinh

doanh của tổ chức

thương mại

Cục Quản lý và

Giám sát Thị

trường Quận Bạch

Vân Quảng Châu

Thay đổi cổ đông,

thay đổi loại hình

doanh nghiệp, nộp

điều lệ công ty,

thay đổi vốn đăng

ký (vàng)

11 2007-12-29 2099-12-31 11202111160069

Giấy phép kinh

doanh của tổ chức

thương mại

Cục Quản lý và

Giám sát Thị

trường Quận Bạch

Vân Quảng Châu

Thay đổi vốn đăng

ký (vàng)

12 2007-12-29 2099-12-31 11202209080135

Giấy phép kinh

doanh của tổ chức

thương mại

Cục Quản lý và

Giám sát Thị

trường Quận Bạch

Vân Quảng Châu

Thay đổi tên cổ

đông, nộp điều lệ

công ty

13 2007-12-29 2099-12-31 11202601080835 thông báo

Cục Quản lý và

Giám sát Thị

trường Quận Bạch

Vân Quảng Châu

Điều lệ nộp hồ sơ

của Hiệp hội, phạm

vi kinh doanh

14 - -

Quảng Đông Wei

Xiao Zheng Zi

[2021]-01-No.

8094

Giấy phép vệ sinh

doanh nghiệp sản

xuất sản phẩm khử

trùng

Ủy ban Y tế tỉnh

Quảng Đông

Chất khử trùng

dạng lỏng

(chlorhexidine

axetat, ion bạc,

benzalkonium

clorua) (tinh khiết,

không tinh khiết),

chất khử trùng

dạng gel

(chlorhexidine

axetat, ion bạc,

benzalkonium

clorua), chế phẩm

chống vi khuẩn

(dạng lỏng, gel, ion

bạc, chlorhexidine

gluconate, chiết

xuất thực vật,

lysozyme) (tinh

khiết, không tinh

khiết)

6.4 Mức thuế(6)

số
sê-ri

Năm đánh giá Xếp hạng tín dụng của

người nộp thuế
loại mã số thuế Đơn vị đánh giá

1 2025 A Thuế quốc gia 440100669985825 Cục Quản lý Thuế Nhà



số
sê-ri

Năm đánh giá Xếp hạng tín dụng của

người nộp thuế
loại mã số thuế Đơn vị đánh giá

nước Cục Thuế tỉnh

Quảng Đông

2 2024 A Thuế quốc gia 440100669985825

Cục Quản lý Thuế Nhà

nước Cục Thuế tỉnh

Quảng Đông

3 2023 A Thuế quốc gia 440100669985825

Cục Quản lý Thuế Nhà

nước Cục Thuế tỉnh

Quảng Đông

4 2022 A Thuế quốc gia 440100669985825

Cục Quản lý Thuế Nhà

nước Cục Thuế tỉnh

Quảng Đông

5 2020 A Thuế quốc gia 91440111669985825J
Quản lý nhà nước về

thuế

6 2018 A Thuế quốc gia 91440111669985825J
Quản lý nhà nước về

thuế

6.5 Trình độ của người nộp thuế(2)

số
sê-ri

Tên người nộp

thuế
mã số thuế Loại trình độ

chuyên môn của

người nộp thuế

Cơ quan thuế có

thẩm quyền

Có hiệu lực từ Ngày hết hạn

1

Công ty TNHH Mỹ
phẩm Thiên Thực

Bản Thảo Quảng

Châu

914401116699858

25J

Người nộp thuế

VAT nói chung

Cục Quản lý Thuế
Nhà nước Cục

Thuế quận Bạch

Vân Quảng Châu

2015-03-01 9999-12-31

2

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực

Bản Thảo Quảng

Châu

440100669985825
Người nộp thuế

VAT nói chung

Cục Quản lý Thuế

Nhà nước Cục

Thuế điện tử tỉnh

Quảng Đông

- -

6.6Xếp hạng tín dụng(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

6.7 Kiểm tra tại chỗ(10)

giám sát thị trường

số
sê-ri

Ngày loại kết quả Cơ quan thực hiện thanh tra

1 2022-03-01 Kiểm tra Không tìm thấy vấn đề

Cục Quản lý và Giám sát Thị

trường Quận Bạch Vân

Quảng Châu



số
sê-ri

Ngày loại kết quả Cơ quan thực hiện thanh tra

2 2021-04-09 Kiểm tra Không tìm thấy vấn đề

Cục Quản lý và Giám sát Thị
trường Quận Bạch Vân

Quảng Châu

3 2020-10-14 Kiểm tra Không tìm thấy vấn đề

Cục Quản lý và Giám sát Thị

trường Quận Bạch Vân

Quảng Châu

4 2020-10-12 Kiểm tra Không tìm thấy vấn đề

Cục Quản lý và Giám sát Thị

trường Quận Bạch Vân

Quảng Châu

5 2020-05-19 Kiểm tra Không tìm thấy vấn đề

Cục Quản lý và Giám sát Thị

trường Quận Bạch Vân

Quảng Châu

6 2019-04-01 Kiểm tra Không tìm thấy vấn đề

Cục Quản lý và Giám sát Thị

trường Quận Bạch Vân

Quảng Châu

7 2018-09-19 Kiểm tra Không tìm thấy vấn đề

Cục Quản lý và Giám sát Thị

trường Quận Bạch Vân

Quảng Châu

8 2018-04-23 Kiểm tra Không tìm thấy vấn đề

Cục Quản lý và Giám sát Thị

trường Quận Bạch Vân

Quảng Châu

9 2017-12-28 Kiểm tra Không tìm thấy vấn đề

Cục Quản lý và Giám sát Thị

trường Quận Bạch Vân

Quảng Châu

10 2016-12-12 Kiểm tra
Các vấn đề được phát hiện và

yêu cầu khắc phục

Cục Quản lý và Giám sát Thị

trường Quận Bạch Vân

Quảng Châu

6.8 Kiểm tra ngẫu nhiên hai lần(1)

số
sê-ri

Số kế hoạch

kiểm tra tại chỗ
Tên kế hoạch

kiểm tra tại chỗ
Mã số nhiệm

vụ kiểm tra tại

chỗ

Tên nhiệm vụ
kiểm tra tại chỗ

Loại kiểm tra

tại chỗ
Cơ quan kiểm

tra ngẫu nhiên

Ngày hoàn

thành kiểm tra

tại chỗ

1
4401112023030

4

2023 Quận Bạch

Vân Tự khai Văn

bản Tiêu chuẩn

Doanh nghiệp

Công lập Kế

hoạch Công tác

Giám sát và

Kiểm tra Tại chỗ

4401112023021

60530

Giám sát và

kiểm tra việc tự

công bố tiêu

chuẩn nhóm

công và văn bản

tiêu chuẩn

doanh nghiệp

của quận Bạch

Vân vào năm

2023

định hướng

Cục Quản lý và

Giám sát Thị

trường Quận

Bạch Vân

2023-09-01

6.9 Chứng chỉ đủ điều kiện(544)



số
sê-ri

Tên chứng chỉ Danh mục tiêu

chuẩn/Tên sản

phẩm

Số chứng chỉ Cơ quan cấp Ngày phát

hành

Có hiệu lực cho

đến khi

Trạng thái

chứng chỉ

1
Doanh nghiệp

công nghệ cao
-

GR20254401372

2
- 2025-12-19 2028-12-19 hợp lệ

2
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm
-

Nhân vật đặc

biệt trang điểm

quốc dân

202512341

- 2025-11-11 2030-11-10 hợp lệ

3

Tất cả các

chứng chỉ hệ

thống quản lý

khác không

được liệt kê

-
CN-

4410225840002

Công ty TNHH

Dịch vụ Chứng

nhận Chất

lượng Hàng

Châu Hande

2025-10-22 2028-10-21 hợp lệ

4
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm
-

Nhân vật đặc

biệt trang điểm

quốc dân

202511021

- 2025-08-27 2030-08-26 hợp lệ

5
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm
-

Nhân vật đặc

biệt trang điểm

dân tộc

202510220

- 2025-08-20 2030-08-19 hợp lệ

6
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm
-

Nhân vật đặc

biệt trang điểm

quốc dân

20251901

- 2025-03-05 2030-03-04 hợp lệ

7
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm
-

Nhân vật đặc

biệt trang điểm

quốc dân

20248696

- 2024-09-13 2029-09-12 hợp lệ

8

Tất cả các

chứng chỉ hệ

thống quản lý

khác không

được liệt kê

-

DH2024GMP(B)

0076DH2024G

MP(D)0076

Công ty TNHH

Chứng nhận

Chất lượng

Dekai (Thượng

Hải)

2024-08-07 2027-08-28 hợp lệ

9
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm
-

Nhân vật đặc

biệt trang điểm

quốc dân

20241763

- 2024-04-10 2029-04-09 hợp lệ

10
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm
-

Nhân vật đặc

biệt trang điểm

quốc dân

20241767

- 2024-04-10 2029-04-09 hợp lệ

11
Chứng nhận hệ

thống quản lý
-

SW23Q20663R0

M

Công ty TNHH

Chứng nhận
2023-05-16 2026-05-15 Hủy bỏ



số
sê-ri

Tên chứng chỉ Danh mục tiêu

chuẩn/Tên sản

phẩm

Số chứng chỉ Cơ quan cấp Ngày phát

hành

Có hiệu lực cho

đến khi

Trạng thái

chứng chỉ

chất lượng Saiwei Thượng

Hải

12
Giấy phép sản

xuất mỹ phẩm
-

Trang điểm kiểu

Quảng Đông

20170224

Cục Quản lý

Thực phẩm và

Dược phẩm tỉnh

Quảng Đông

2023-03-20 2027-08-11 hợp lệ

13
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm
-

Nhân vật đặc

biệt trang điểm

quốc dân

20230633

- 2023-02-25 2028-02-24 hợp lệ

14
Doanh nghiệp

công nghệ cao
-

GR20224400447

1

Văn phòng tổ
chức chứng

nhận tỉnh

Quảng Đông

2022-12-19 2025-12-19 hợp lệ

15

Chứng nhận hệ

thống quản lý

chất lượng

- HIC211476

Công ty TNHH

Chứng nhận và

Kiểm định

Huakai Thâm

Quyến

2021-12-22 2024-12-21 Hủy bỏ

16

Tất cả các

chứng chỉ hệ

thống quản lý

khác không

được liệt kê

-

DW2020GMP

(B)

0108DW2020G

MP (D) 0108

- 2021-08-29 2024-08-28 Đã hết hạn

17

Tất cả các

chứng chỉ hệ

thống quản lý

khác không

được liệt kê

-

DW2020GMP(B)

0108DW2020G

MP(D)0108

Công ty TNHH

Chứng nhận

Chất lượng

Dekai (Thượng

Hải)

2021-08-29 2024-08-28 Đã hết hạn

18
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Sữa rửa mặt

làm sạch nhau

thai cừu

COURRILA

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021114396

- 2021-05-24 - hợp lệ

19
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Sữa rửa mặt

thanh lọc axit

amin của Meher

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021115246

- 2021-05-24 - hợp lệ

20
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Nước men phục

hồi MZA

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

- 2021-05-13 - hợp lệ



số
sê-ri

Tên chứng chỉ Danh mục tiêu

chuẩn/Tên sản

phẩm

Số chứng chỉ Cơ quan cấp Ngày phát

hành

Có hiệu lực cho

đến khi

Trạng thái

chứng chỉ

2021105368

21
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm
-

Nhân vật đặc

biệt trang điểm

dân tộc

G20210971

- 2021-04-21 2026-04-20 Đã hết hạn

22
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Dầu tẩy trang

nhẹ nhàng thực

vật Herbtrue

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021081767

- 2021-04-21 - hợp lệ

23
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Bột tinh chất

làm đẹp Vitamin

C Defi Show

Số chuẩn bị
mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021080477

- 2021-04-21 - hợp lệ

24
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Ou Yanti Parsley

Seed Hydrating

Renewal Serum

Số chuẩn bị
mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021076803

- 2021-04-17 - hợp lệ

25
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Phấn phủ hiệu

chỉnh màu lông

nhẹ YHB

Số chuẩn bị
mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021073167

- 2021-04-14 - -

26
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Kem dưỡng

sáng đa tác

dụng cơ bắp

vàng đen FKA

Số chuẩn bị
mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021070083

- 2021-04-10 - hợp lệ

27
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Kem dưỡng bảo

vệ nhẹ và thấm

nước FKA

Số chuẩn bị
mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021068307

- 2021-04-08 - hợp lệ

28
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Tuyết trông

giống như một

bông hoa Mặt

nạ hai trong

một nuôi dưỡng

và làm săn chắc

da gấp đôi (mặt

nạ mắt)

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021068068

- 2021-04-08 - hợp lệ



số
sê-ri

Tên chứng chỉ Danh mục tiêu

chuẩn/Tên sản

phẩm

Số chứng chỉ Cơ quan cấp Ngày phát

hành

Có hiệu lực cho

đến khi

Trạng thái

chứng chỉ

29
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Mặt nạ dưỡng

ẩm cỏ phượng

Diffie Show

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021068588

- 2021-04-08 - hợp lệ

30
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Tuyết trông

giống như một

bông hoa Mặt

nạ (mặt nạ) hai

trong một nuôi

dưỡng và làm

săn chắc da gấp

đôi

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021068065

- 2021-04-08 - hợp lệ

31
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Bột mặt nạ

Shuangyu

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021066994

- 2021-04-07 - hợp lệ

32
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Dầu gội tinh

dầu hoa hồng

FKA Amino Acid

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021067604

- 2021-04-07 - hợp lệ

33
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Sữa rửa mặt

làm sạch axit

amin FKA

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021066484

- 2021-04-07 - hợp lệ

34
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Sữa Nguyên

Chất Tinh Chất

Vàng Đen FKA

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021066206

- 2021-04-06 - hợp lệ

35
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Sữa tắm hương

tinh dầu hoa

hồng FKA

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021066259

- 2021-04-06 - hợp lệ

36
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Tinh chất trẻ

hóa vàng đen

FKA

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021066034

- 2021-04-06 - hợp lệ



số
sê-ri

Tên chứng chỉ Danh mục tiêu

chuẩn/Tên sản

phẩm

Số chứng chỉ Cơ quan cấp Ngày phát

hành

Có hiệu lực cho

đến khi

Trạng thái

chứng chỉ

37
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Kem dưỡng mắt

tinh chất vàng

đen FKA

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021065927

- 2021-04-06 - hợp lệ

38
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Tinh chất phục

hồi vàng đen

FKA

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021063368

- 2021-04-01 - hợp lệ

39
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Mặt nạ tinh chất

hoa hồng làm

dịu và dưỡng

ẩm FKA

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021063327

- 2021-04-01 - hợp lệ

40
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Dầu gội làm

sạch da đầu

bằng than củi

Skin Element

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021054953

- 2021-03-24 - hợp lệ

41
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Mặt nạ ngọc

bích chiết xuất

hoa Key of

Elements

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021040554

- 2021-03-01 - hợp lệ

42
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Kem nền ánh

sáng Kristen

Power

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021018392

- 2021-01-20 - hợp lệ

43
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Tinh chất làm

săn chắc da tổ

yến DAEW Men

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021015198

- 2021-01-16 - hợp lệ

44
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Sữa rửa mặt tự

nhiên

Constellation

Camellia Amino

Acid

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2021009446

- 2021-01-11 - Đăng xuất

45
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Tinh chất chống

lão hóa

Ergothioneine

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

- 2021-01-07 - hợp lệ



số
sê-ri

Tên chứng chỉ Danh mục tiêu

chuẩn/Tên sản

phẩm

Số chứng chỉ Cơ quan cấp Ngày phát

hành

Có hiệu lực cho

đến khi

Trạng thái

chứng chỉ

của Quảng

Baolian

Đông G

2021006505

46
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Nhũ tương bảo

vệ nước phát

sáng kim cương

MZA

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2020283480

- 2020-12-31 - hợp lệ

47
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Kem dưỡng da

tay bơ

FUYUANSU

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2020280955

- 2020-12-29 - hợp lệ

48
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Kem dưỡng da

tay làm sáng da

cam quýt

FUYUANSU

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2020280969

- 2020-12-29 - hợp lệ

49
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Kem dưỡng da

tay hương hoa

nhài FUYUANSU

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2020280970

- 2020-12-29 - hợp lệ

50
Đăng ký/nộp

đơn mỹ phẩm

Kem dưỡng ẩm

tay FUYUANSU

Sakura

Số chuẩn bị

mạng trang

điểm Quảng

Đông G

2020280951

- 2020-12-29 - hợp lệ

Có tổng cộng 544 bản ghi trong thứ nguyên này, 50 trong số đó hiện đang được hiển thị trong báo cáo. Nếu bạn cần thêm, vui

lòng đăng nhập vào trang web chính thức để kiểm tra.

6.10Thông báo của Chính phủ(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

6.11 Giao dịch tài sản(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

6.12Thông báo cốt truyện(0)



Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

6.13 Chuyển nhượng đất(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

6.14 Tín dụng xuất nhập khẩu(1)

số
sê-ri

Ngày đăng ký Đăng ký với hải quan Loại ngành Danh mục kinh doanh xếp hạng tín dụng

1 - Ga xe lửa Quảng Châu
Sản xuất xà phòng và

chất tẩy rửa

Người nhận hàng và

người gửi hàng hóa

xuất nhập khẩu

Đăng ký và nộp hồ sơ

doanh nghiệp

6.15 Thông tin trái phiếu(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

6.16 Thông tin mua bán đất(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

6.17 Cấp phép viễn thông(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

6.18Nhà cung cấp(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

6.19Khách hàng(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

Danh sách 6.20(0)



Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

6.21An toàn thực phẩm(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

7. Quyền sở hữu trí tuệ
7.1Thông tin nhãn hiệu(92)

Biểu đồ xu hướng năm công bố đăng ký nhãn hiệu

Biểu đồ xu hướng năm nộp đơn nhãn hiệu



số
sê-ri

Ngày nộp đơn Nhãn hiệu Tên thương

mại

Số đăng ký phân loại quốc

tế
Tình trạng

nhãn hiệu

Ngày thông

báo đăng ký

1 2026-03-11 VIRINA 90497557
Danh mục 05-

Dược phẩm

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

2 2026-03-11 VIRINA 90497558

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

3 2025-08-25 DR.CEPTI+ 87258316

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Đang chờ xem

xét nội dung
-

4 2024-05-27 Hekaman 78850833

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2024-11-21

Trạng thái đơn nộp nhãn hiệu

Phân loại đơn nộp nhãn hiệu



số
sê-ri

Ngày nộp đơn Nhãn hiệu Tên thương

mại

Số đăng ký phân loại quốc

tế
Tình trạng

nhãn hiệu

Ngày thông

báo đăng ký

5 2024-05-27 - 78839578
Danh mục 05-

Dược phẩm

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2025-01-28

6 2024-05-27 - 78843915
Danh mục 05-

Dược phẩm

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2024-11-21

7 2024-05-27 cát 78847384
Danh mục 05-

Dược phẩm

Đơn đăng ký

nhãn hiệu đang

chờ xử lý

-

8 2024-05-27 - 78862187

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2024-11-21

9 2024-05-27 Hekaman 78862242
Danh mục 05-

Dược phẩm

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2024-11-21

10 2024-05-27 Sentinica 78859704
Danh mục 05-

Dược phẩm

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2024-11-21

11 2024-05-27 - 78853668
Danh mục 05-

Dược phẩm

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2024-11-21

12 2024-05-27 - 78859718
Danh mục 05-

Dược phẩm

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2024-11-21

13 2024-05-27 cát 78859586

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Đang chờ xem

xét nội dung
-

14 2024-04-08 GLP-2 77826665

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Đang chờ xem

xét nội dung
-

15 2024-04-08 GLP1 77813545

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Đang chờ xem

xét nội dung
-

16 2023-03-21 Yến Như Ngọc 70343150
Lớp 35 - Bán

hàng quảng cáo

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

17 2022-12-05
Yan Ruyu

FRAGMEET
68698459

Lớp 30 - Thực

phẩm tiện lợi

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2023-08-21

18 2022-12-05
Yan Ruyu

FRAGMEET
68698472

Đồ uống bia loại

32

Đang chờ xem

xét nội dung
-

19 2022-12-05
Yan Ruyu

FRAGMEET
68709033

Lớp 35 - Bán

hàng quảng cáo

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

20 2022-12-05
Yan Ruyu

FRAGMEET
68712745

Danh mục 05-

Dược phẩm

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2023-08-21



số
sê-ri

Ngày nộp đơn Nhãn hiệu Tên thương

mại

Số đăng ký phân loại quốc

tế
Tình trạng

nhãn hiệu

Ngày thông

báo đăng ký

21 2022-09-20 CHINGO 67298086

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Đang chờ xem

xét nội dung
-

22 2022-09-05 TVM 67028317

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2023-04-14

23 2022-06-10 L'Christeen 65213669
Lớp 35 - Bán

hàng quảng cáo

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2022-11-28

24 2021-10-20
HERDINNAR

HERDINNAR
59946241

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2022-04-21

25 2020-08-18 L’YOMELEN 49028960

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2021-04-07

26 2020-06-08
Bí ẩn của Da

Tuyết
47039622

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2021-05-21

27 2020-04-30
MEHERS;MEHER

S
45954263

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

28 2020-04-21 Quảng Bảo Liên 45619695

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-12-21

29 2020-02-12 Quảng Bảo Liên 44050645
Danh mục 05-

Dược phẩm

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-10-21

30 2020-02-10 Baleyu LPYCOL 44030618
Danh mục 05-

Dược phẩm

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-10-28

31 2019-11-07
DR.SCHRAMME

K
42182972

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

32 2019-11-04 Xuân Kỷ 42077837

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

33 2019-09-25 L’CHRISteen 41277779
Lớp 10-Thiết bị

y tế

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-06-07

34 2019-09-25 Christine 41300430
Lớp 10-Thiết bị

y tế

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-06-21

35 2019-08-31

Búp bê

Kangaroo BÚP

BÊ KANGAROO

40746752

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-04-14

36 2019-08-23 huyền bí 40570898 Danh mục 03- Nhãn hiệu đã 2020-05-21



số
sê-ri

Ngày nộp đơn Nhãn hiệu Tên thương

mại

Số đăng ký phân loại quốc

tế
Tình trạng

nhãn hiệu

Ngày thông

báo đăng ký

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

được đăng ký

37 2019-07-01 COSRXV 39348120

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-05-14

38 2019-07-01 CLIV-C 39335197

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-02-21

39 2019-07-01 INSBYO＋ 39328904

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

40 2019-07-01 HUXLENY 39285372

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

41 2019-07-01 CELLEX-A 39281722

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-05-14

42 2019-07-01 ALAXOV 39337917

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

43 2019-07-01 LE BISS 39325827

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2021-07-28

44 2019-07-01 DR.CEPTI+ 39321537

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-05-07

45 2019-05-21 L'Christeen 38333175

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-01-14

46 2019-05-13 Denis 38148339

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-01-07

47 2019-05-13 Phytokin 38131536

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-01-07

48 2019-04-12 Menschulesch 37471723

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-01-21

49 2019-04-02 ARSYCHLL 37252998
Lớp 10-Thiết bị

y tế

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2019-12-14

50 2019-04-02
Langshuai

/LONSHI
37253013

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-



số
sê-ri

Ngày nộp đơn Nhãn hiệu Tên thương

mại

Số đăng ký phân loại quốc

tế
Tình trạng

nhãn hiệu

Ngày thông

báo đăng ký

chất hàng ngày

51 2019-04-02 LIONGE 37269148

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2021-04-14

52 2019-04-02
Thị trấn Hiroshi

HOCITY
37267774

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-05-21

53 2019-04-02 TUYỆT VỜI 37242552

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2020-09-07

54 2019-04-02 ARSYCHLL 37240829
Lớp 35 - Bán

hàng quảng cáo

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2019-12-14

55 2019-04-02 Phytokin 37261115
Lớp 10-Thiết bị

y tế

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2019-11-21

56 2019-04-02 vâng 37267764

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

57 2019-04-02 LPTCOL 37261120

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2019-11-21

58 2019-04-02
Lai Yan Tang

LVYDO
37237311

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2019-11-21

59 2019-04-02 XEZEN/XEZEN 37250477

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2019-12-14

60 2019-01-12
MISTIAN

MISTIAN
35901234

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

61 2018-08-15 SAGAMADAM 32914839

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2019-04-28

62 2018-05-28 đồ họa 31229307

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

63 2018-05-28 MEHERS 31208782

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2019-05-14

64 2016-11-11 mỏng đến 21877314

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-12-28



số
sê-ri

Ngày nộp đơn Nhãn hiệu Tên thương

mại

Số đăng ký phân loại quốc

tế
Tình trạng

nhãn hiệu

Ngày thông

báo đăng ký

65 2016-11-08 BÍ MẬT RỪNG 21825092

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-12-21

66 2016-11-07 Denis 21809778

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-12-21

67 2016-08-11 JOYESATI 20952305

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-11-28

68 2016-08-11 Qijimei 20952240

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-10-07

69 2016-08-11 Phytokin 20952215

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-10-07

70 2016-08-11 Yến Mỹ Luân 20952205

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-10-07

71 2016-08-11 thơ ơi 20952493

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-10-07

72 2016-08-11 QUEENFIX 20952458

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2018-02-07

73 2016-08-11 Marukai WILPER 20952448

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-10-07

74 2016-08-11
Yan Ruyu

FRAGMEET
20952422

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-10-07

75 2016-08-09 Chammi 20919281

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-11-28

76 2016-07-28 Thạch Ngọc Hi 20806976

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-09-21

77 2016-07-28 shuyuanfang 20806936

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-09-21

78 2016-07-06
vẻ đẹp thanh

lịch
20559809

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-10-21



số
sê-ri

Ngày nộp đơn Nhãn hiệu Tên thương

mại

Số đăng ký phân loại quốc

tế
Tình trạng

nhãn hiệu

Ngày thông

báo đăng ký

79 2016-07-06
NHỮNG NGƯỜI

FAN TRẺ
20559707

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-08-28

80 2016-07-06 TRẺ CƠ BẮP 20559615

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-08-28

81 2016-07-06 MẸ 20559584

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
2017-08-28

82 2016-06-30 huyền bí 20492141

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-08-21

83 2016-06-30 Tôi là MEME 20492006

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

84 2016-06-30
THE FANS LÀM

TRẮNG
20491939

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

85 2016-06-22 ARSYCHLL 20394985
Danh mục 05-

Dược phẩm

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2017-08-14

86 2016-04-22 HANSOA 19738659

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

87 2015-11-06

Thảo dược

Qianzhi TRUNG

QUỐC

18265766

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

88 2015-11-05 ARSYCHLL 18255897

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2016-12-14

89 2012-08-15

Thảo dược

Qianzhi

CHINGO

11357171

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

90 2012-06-01 CHINCARE 11011632

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu

không hợp lệ
-

91 2010-09-15 ARSYCHLL 8670404

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2011-09-28

92 2008-03-25 Quảng Bảo Liên 6618179

Danh mục 03-

Sản phẩm hóa

chất hàng ngày

Nhãn hiệu đã

được đăng ký
2010-03-28



7.2Tài liệu nhãn hiệu(4)

số
sê-ri

Tiêu đề Số tài liệu nhãn

hiệu

Người nộp đơn Bị đơn Loại tài liệu Ngày phát hành

1

Quyết định yêu cầu

hủy bỏ hiệu lực

nhãn hiệu

"CELLEX-A" số

39281722

Thương Bình Tử

[2023] Số

0000089475

Công ty cổ phần

Celestial America

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực

Bản Thảo Quảng

Châu

Văn bản phán

quyết/quyết định

xem xét nhãn hiệu

2023-03-28

2

Quyết định không

đăng ký một phần

nhãn hiệu “LE

BLISS” số

39325827

(2021) Mã số thay

đổi nhãn hiệu

0000049846

Giá trên toàn thế
giới

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực

Bản Thảo Quảng

Châu

Văn bản quyết

định phản đối nhãn

hiệu

2021-04-19

3

Quyết định đăng

ký nhãn hiệu số

37269148

“LIONGE”

(2021) Mã số thay

đổi nhãn hiệu

0000026857

Công ty TNHH Nhà

bếp và Phòng tắm

Hạ Môn Langjue

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực

Bản Thảo Quảng

Châu

Văn bản quyết

định phản đối nhãn

hiệu

2021-02-26

4

Quyết định yêu cầu

hủy bỏ hiệu lực

nhãn hiệu

"MISTIAN" số

20492141

Shang Ping Zi

[2019] Số

0000200306

Park Hyung Joon

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực

Bản Thảo Quảng

Châu

Văn bản phán

quyết/quyết định

xem xét nhãn hiệu

2019-08-26

7.3 Thông tin sáng chế(30)

Xu hướng năm công bố bằng sáng chế

Xu hướng năm nộp đơn bằng sáng chế



số
sê-ri

Tên bằng

sáng chế
Loại bằng

sáng chế
tình trạng

pháp lý

Số đơn đăng

ký

Ngày nộp

đơn

Số công khai

(thông báo)

Ngày công

khai (thông

báo)

nhà phát

minh

1

Một loại công

nghệ chuẩn bị

mặt nạ nam

châm

bằng sáng

chế phát

minh

kiểm tra nội

dung

CN202512019

785.8
2025-12-30

CN121445628

A
2026-02-03

Phương Kim

Thủ, Lâm

Chấn Sâm

2

Công nghệ

bào chế mặt

nạ làm dịu

ngực hai

chiều

bằng sáng

chế phát

minh

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202511327

856.4
2025-09-17

CN121041149

B
2026-04-28

Phương Kim

Thủ, Lâm

Chấn Sâm

3
Quy trình bào

chế mặt nạ

bằng sáng

chế phát

Ủy quyền cấp

bằng sáng

CN202511216

389.8
2025-08-28

CN120983295

B
2026-06-19

Phương Kim

Thủ, Lâm

Phân bố theo loại bằng sáng chế

Phân bố theo trạng thái bằng sáng chế



số
sê-ri

Tên bằng

sáng chế
Loại bằng

sáng chế
tình trạng

pháp lý

Số đơn đăng

ký

Ngày nộp

đơn

Số công khai

(thông báo)

Ngày công

khai (thông

báo)

nhà phát

minh

dưỡng trắng

và phục hồi

da

nicotinamide

minh chế Chấn Sâm

4

Một loại kem

dưỡng da

chống nắng

và cách pha

chế, ứng

dụng

bằng sáng

chế phát

minh

Rút đơn đăng

ký sáng chế

CN202411944

218.2
2024-12-27

CN119523843

A
2025-02-28

Phương Kim

Thủ, Lâm

Chấn Sâm

5

Một loại công

nghệ bào chế

mặt nạ bùn

trong suốt

bằng sáng

chế phát

minh

kiểm tra nội

dung

CN202411317

217.5
2024-09-20

CN118948683

A
2024-11-15

Phương Kim

Thủ, Lâm

Chấn Sâm

6

Một loại

lotion và

công nghệ

chế biến

bằng sáng

chế phát

minh

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202110723

737.6
2021-06-29

CN113295474

B
2023-05-26

Chu Tuyết

Phong

7

Son môi và

cách pha chế

son môi

bằng sáng

chế phát

minh

Từ chối đơn

đăng ký bằng

sáng chế

CN202011003

644.8
2020-09-22

CN112022758

A
2020-12-04

Phương Kim

Thủ

8

Mặt nạ và

kem hướng

dẫn kép và

phương pháp

điều chế kem

bằng sáng

chế phát

minh

Từ chối đơn

đăng ký bằng

sáng chế

CN202010954

813.X
2020-09-11

CN112022746

A
2020-12-04

Phương Kim

Thủ

9

Các loại kem

chống nắng

và cách bào

chế

bằng sáng

chế phát

minh

Từ chối đơn

đăng ký bằng

sáng chế

CN202010953

550.0
2020-09-11

CN111956513

A
2020-11-20

Phương Kim

Thủ

10

Mặt nạ và

tinh chất làm

trắng và phục

hồi da mặt

Niacinamide

và phương

pháp điều chế

tinh chất của

chúng

bằng sáng

chế phát

minh

Từ chối đơn

đăng ký bằng

sáng chế

CN202010954

866.1
2020-09-11

CN111920756

A
2020-11-13 Lin Zhensen

11

Mặt nạ bùn

vitamin C tinh

khiết và trong

suốt và

bằng sáng

chế phát

minh

Từ chối đơn

đăng ký bằng

sáng chế

CN202010953

563.8
2020-09-11

CN111888302

A
2020-11-06

Diêu Hiểu

Thành



số
sê-ri

Tên bằng

sáng chế
Loại bằng

sáng chế
tình trạng

pháp lý

Số đơn đăng

ký

Ngày nộp

đơn

Số công khai

(thông báo)

Ngày công

khai (thông

báo)

nhà phát

minh

phương pháp

điều chế

12

Mặt nạ làm

trắng hiệu

quả cao tầng

điện ly và túi

đựng của nó

Mô hình tiện

ích

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202021775

022.2
2020-08-21

CN213373881

U
2021-06-08

Lâm Chấn

Sâm, Diêu

Hiểu Thành,

Phương Kim

Thủ

13

Mặt nạ làm

trắng da sâu

sử dụng cấu

trúc hỗn hợp

polyurethane

Mô hình tiện

ích

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202021772

836.0
2020-08-21

CN213311860

U
2021-06-01

Lâm Chấn

Sâm, Phương

Kim Thủ, Diêu

Hiểu Thành

14

Tinh chất mặt

nạ làm trắng

da có hoạt

tính cao và

cấu trúc lưu

trữ riêng biệt

bằng nhung

protein

Mô hình tiện

ích

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202021772

750.8
2020-08-21

CN213215790

U
2021-05-18

Diêu Tiểu

Thành,

Phương Kim

Thủ, Lâm

Chấn Sâm

15

Thiết bị

chưng cất

tinh chất thực

vật dựa trên

hệ thống

kiểm soát ổn

định nhiệt độ

Mô hình tiện

ích

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202021774

982.7
2020-08-21

CN213159440

U
2021-05-11

Phương Kim

Thủ, Lâm

Chấn Sâm,

Diêu Hiểu

Thành

16

Thiết bị

chưng cất

thức ăn liên

tục hiệu quả

cao để sản

xuất tinh dầu

thực vật

Mô hình tiện

ích

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202021774

981.2
2020-08-21

CN213172265

U
2021-05-11

Diêu Tiểu

Thành,

Phương Kim

Thủ, Lâm

Chấn Sâm

17

Thiết bị

nghiền sâu

nguyên liệu

thực vật

Mô hình tiện

ích

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202021705

137.4
2020-08-15

CN213315174

U
2021-06-01

Diêu Tiểu

Thành,

Phương Kim

Thủ, Lâm

Chấn Sâm

18

Một thiết bị

sản xuất tích

hợp son môi

nhiều màu

Mô hình tiện

ích

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202021705

146.3
2020-08-15

CN213215792

U
2021-05-18

Phương Kim

Thủ, Diêu Tiểu

Thành, Lâm

Chấn Sâm



số
sê-ri

Tên bằng

sáng chế
Loại bằng

sáng chế
tình trạng

pháp lý

Số đơn đăng

ký

Ngày nộp

đơn

Số công khai

(thông báo)

Ngày công

khai (thông

báo)

nhà phát

minh

19

Thiết bị tách

và lưu trữ

hoạt chất

Mô hình tiện

ích

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202021706

650.5
2020-08-15

CN213215786

U
2021-05-18

Lâm Chấn

Sâm, Phương

Kim Thủ, Diêu

Hiểu Thành

20

Một thiết bị
sản xuất tích

hợp tự động

cho kem bột

màu nhiều

màu

Mô hình tiện

ích

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202021709

168.7
2020-08-15

CN213188529

U
2021-05-14

Phương Kim

Thủ, Diêu Tiểu

Thành, Lâm

Chấn Sâm

21

Một thiết bị

lưu trữ tinh

chất được

tách và lưu

trữ kiểu ép

đùn

Mô hình tiện

ích

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202021705

147.8
2020-08-15

CN213188533

U
2021-05-14

Phương Kim

Thủ, Diêu Tiểu

Thành, Lâm

Chấn Sâm

22

Máy chiết

xuất dầu thực

vật hiệu quả

cao kiểu dây

chuyền

Mô hình tiện

ích

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202021705

148.2
2020-08-15

CN213172247

U
2021-05-11

Lâm Chấn

Sâm, Diêu

Hiểu Thành,

Phương Kim

Thủ

23

Một thiết bị

chiết xuất

tinh chất thực

vật tách hiệu

quả

Mô hình tiện

ích

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202021705

140.6
2020-08-15

CN213132012

U
2021-05-07

Phương Kim

Thủ, Lâm

Chấn Sâm,

Diêu Hiểu

Thành

24

Thiết bị đồng

nhất và nhũ

hóa dạng dán

chân không

Mô hình tiện

ích

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202021706

852.X
2020-08-15

CN213132690

U
2021-05-07

Lâm Chấn

Sâm, Diêu

Hiểu Thành,

Phương Kim

Thủ

25

Một thiết bị

trộn nhũ hóa

dựa trên hệ

thống điều

khiển thời

gian thực ổn

định nhiệt độ

không đổi

Mô hình tiện

ích

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202021709

170.4
2020-08-15

CN213132691

U
2021-05-07

Diêu Tiểu

Thành,

Phương Kim

Thủ, Lâm

Chấn Sâm

26

Máy ly tâm

cho phòng thí

nghiệm phát

triển mỹ

phẩm

Mô hình tiện

ích

Ủy quyền cấp

bằng sáng

chế

CN202021705

136.X
2020-08-15

CN213032758

U
2021-04-23

Diêu Tiểu

Thành,

Phương Kim

Thủ, Lâm

Chấn Sâm



số
sê-ri

Tên bằng

sáng chế
Loại bằng

sáng chế
tình trạng

pháp lý

Số đơn đăng

ký

Ngày nộp

đơn

Số công khai

(thông báo)

Ngày công

khai (thông

báo)

nhà phát

minh

27
Một ống tiêm

hai đầu nhọn

Mô hình tiện

ích

Chấm dứt

quyền sáng

chế

CN201920797

830.X
2019-05-28

CN211544462

U
2020-09-22

Phương Kim

Thủ

28 chai thuốc
Bằng sáng

chế xuất hiện

Chấm dứt

quyền sáng

chế

CN201930215

451.0
2019-05-06

CN305764623

S
2020-05-08

Phương Kim

Thủ

29

Phương pháp

làm mặt nạ

nam châm

bằng sáng

chế phát

minh

Từ chối đơn

đăng ký bằng

sáng chế

CN201810922

825.7
2018-08-14

CN108904328

A
2018-11-30

Phương Kim

Thủ

30
Túi dầu ca

cao cacbon

Bằng sáng

chế xuất hiện

Chấm dứt

quyền sáng

chế

CN201630606

461.3
2016-12-10

CN304296648

S
2017-09-26

Phương Kim

Thủ

7.4 Bản quyền tác phẩm(3)

số
sê-ri

Tiêu đề công việc Số đăng ký Hạng mục công

việc

Ngày hoàn thành

tạo

Ngày đăng ký Ngày xuất bản

đầu tiên

1
Tập đoàn

Shengmei

Quách Tả Đặng

Tử-2021-F-

00089459

tác phẩm nghệ

thuật
2021-02-24 2021-04-21 2021-02-24

2 logo sương mù

Danh hiệu quốc

gia-2019-F-

00753083

mỹ thuật 2013-12-30 2019-03-25 2014-01-04

3
Logo thảo dược

Qianzhi

Danh hiệu quốc

gia-2017-F-

00350225

mỹ thuật 2008-01-15 2017-01-24 2008-01-15

7.5Bản quyền phần mềm(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

7.6 Thông tin tiêu chuẩn(24)

số
sê-ri

Tên tiêu chuẩn Số chuẩn Mức tiêu chuẩn Trạng thái tiêu

chuẩn

Thuộc tính tiêu

chuẩn

Ngày phát

hành

Ngày thực hiện

1 kem mũi
Q/GZQZBC 015-

2023

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2023-09-27 -

2
Kem chăm sóc

da

Q/GZQZBC 016-

2023

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2023-09-12 -

3
Kem chăm sóc

da

Q/GZQZBC 016-

2023

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
bãi bỏ - 2023-09-11 -

4 xà phòng lỏng Q/GZQZBC 017- Tiêu chuẩn hiện tại - 2023-07-25 -



số
sê-ri

Tên tiêu chuẩn Số chuẩn Mức tiêu chuẩn Trạng thái tiêu

chuẩn

Thuộc tính tiêu

chuẩn

Ngày phát

hành

Ngày thực hiện

2023 doanh nghiệp

5
Kem chăm sóc

da

Q/GZQZBC 016-

2023

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
bãi bỏ - 2023-07-14 -

6 kem mũi
Q/GZQZBC 015-

2022

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
bãi bỏ - 2022-11-21 -

7 bột giặt
Q/GZQZBC 015-

2022

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
bãi bỏ - 2022-11-18 -

8
Chất tẩy rửa áo

khoác ngoài

Q/GZQZBC 014-

2021

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2021-08-28 -

9 keo dán lông mi
Q/GZQZBC 013-

2021

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2021-07-27 -

10 Bột mịn (bột nở)
Q/GZQZBC 012-

2021

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2021-03-30 -

11
Viên sủi tinh

dầu

Q/GZQZBC 011-

2020

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2020-12-30 -

12
Viên sủi tinh

dầu

Q/GQZBC 011-

2020

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2020-12-19 -

13
serum dưỡng

mi

Q/GZQZBC010-

2020

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2020-11-06 -

14 dầu xả da đầu
Q/QGZQZBC

009-2020

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2020-10-07 -

15 nước vệ sinh
Q/GZQZBC 005-

2020

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
bãi bỏ - 2020-09-11 -

16
mặt nạ bong

bóng

Q/GZQZBC 008-

2020

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2020-09-08 -

17
bút chì bóng

mắt

Q/GZQZBC 007-

2020

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2020-08-26 -

18 Sữa tinh chất
Q/GZQZBC 006-

2020

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2020-08-05 -

19 nước vệ sinh
Q/GZQZBC 005-

2020

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
bãi bỏ - 2020-07-22 -

20 chà
Q/GZQZBC 004-

2020

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2020-07-08 -

21 chà
Q/GZQZBC 004-

2020

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
bãi bỏ - 2020-06-02 -

22
Chườm lạnh y

tế

Q/GZQZBC 003-

2019

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2019-12-03 -

23 bột tinh chất
Q/GZQZBC 002-

2019

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2019-09-24 -



số
sê-ri

Tên tiêu chuẩn Số chuẩn Mức tiêu chuẩn Trạng thái tiêu

chuẩn

Thuộc tính tiêu

chuẩn

Ngày phát

hành

Ngày thực hiện

24
mousse tẩy tế
bào chết

Q/GZQZBC 001-

2019

Tiêu chuẩn

doanh nghiệp
hiện tại - 2019-09-24 -

7.7ỨNG DỤNG(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

7.8 Đăng ký trang web (1)

số
sê-ri

Ngày xem

xét

Tên trang

web

Trang chủ tên miền Số đăng

ký/giấy

phép trang

web

Số đăng ký

công an

loại trang

web

Ngày nộp

hồ sơ
Cơ quan

công an nơi

nộp hồ sơ

1 2022-04-12 - -
gzchingo.co

m

ICP Quảng

Đông số

2022041132

-1

- - - -

7.9 Nhượng quyền kinh doanh(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

7.10 Cam kết quyền sở hữu trí tuệ (0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

8. Phát triển công ty
8.1 Quy trình cấp vốn(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

Nhóm 8.2Core(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.



8.3Doanh nghiệp kinh doanh(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

8.4 Sự kiện đầu tư(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

8.5Thông tin sản phẩm cạnh tranh(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

8.6Tổ chức đầu tư(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

8.7Quỹ cổ phần tư nhân(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

9. Thông tin lịch sử
9.1 Thông tin lịch sử doanh nghiệp (1)

Loại thông tin lịch sử Thay đổi ngày Thay đổi nội dung

Địa chỉ đăng ký lịch sử

2020-12-18

Phòng 301, 401 và 501, Tòa nhà A, Khu công nghiệp Qianzhi

Materia Medica, Đại lộ Xiangxi, Hiệp hội Xiamao 19, Phố

Baiyunhu, Quận Baiyun, Quảng Châu

2016-11-02

Phòng 8601, Tòa nhà Land, Tòa nhà Hopewell, Số 1-2 Đường

Beisi, Khu công nghiệp Shenpotou, Làng Giang Hạ, Quận Bạch

Vân, Thành phố Quảng Châu

2014-05-23
Cửa hàng 102, tầng một, số 668, Đại lộ Baiyun South, quận

Baiyun, Quảng Châu

Phạm vi kinh doanh lịch sử
2026-01-09

Xuất nhập khẩu công nghệ; xuất nhập khẩu hàng hóa (trừ sản

phẩm chuyên dùng); bán lẻ mỹ phẩm và sản phẩm vệ sinh; sản

xuất mỹ phẩm; Bán buôn mỹ phẩm và sản phẩm vệ sinh

2014-05-23 Kinh doanh: mỹ phẩm, nước hoa, sản phẩm tẩy rửa.



Loại thông tin lịch sử Thay đổi ngày Thay đổi nội dung

Vốn đăng ký lịch sử

2021-11-16 10.000.000.000 nhân dân tệ (Nhân dân tệ)

2020-06-11 5 triệu nhân dân tệ (RMB)

2014-05-23 20.0000 (đơn vị: 10.000 nhân dân tệ)

9.2 Người đại diện theo pháp luật lịch sử(1)

số
sê-ri

tên Ngày hẹn Ngày rời văn phòng

1 Phương Kim Thủ 2007-12-29 2020-04-30

9.3 Nhân vật lịch sử chủ chốt (2)

số
sê-ri

tên Ngày hẹn Ngày rời văn phòng

1 Tăng Thiếu Cầm 2007-12-29 2020-04-30

2 Phương Kim Thủ 2007-12-29 2020-04-30

9.4 Lịch sử đầu tư nước ngoài (4)

số
sê-ri

Tên công ty

đầu tư
Trạng thái Ngày thành

lập

Tỷ lệ sở
hữu lúc

thoát

Số vốn

đăng ký

Ngày kết

thúc đầu tư
Vùng Công

nghiệp

Sản

phẩm/tổ
chức liên

quan

1

Công ty

TNHH Mỹ

phẩm

Boying

Quảng Châu

Sống sót 2014-05-29 60%
3 triệu nhân

dân tệ
2024-10-15

Thành phố
Quảng

Châu, tỉnh

Quảng

Đông

Sản xuất -

2

Công ty

TNHH Công

nghệ sinh

học Quảng

Châu Yayan

Sống sót 2015-12-22 60%
1,2 triệu

nhân dân tệ
2024-10-15

Thành phố

Quảng

Châu, tỉnh

Quảng

Đông

Công

nghiệp

nghiên cứu

khoa học và

dịch vụ kỹ

thuật

-

3

Công ty

TNHH

Thương mại

xuất khẩu

Quảng Châu

Shengmei

Sống sót 2022-09-08 60%
600.000

nhân dân tệ
2024-10-15

Thành phố

Quảng

Châu, tỉnh

Quảng

Đông

Thương mại

bán buôn và

bán lẻ

-

4

Công ty

TNHH Quản

lý Bất động

sản Jinshi

Quảng Châu

Đăng xuất 2020-09-21 60%
600.000

nhân dân tệ
2021-08-09

Thành phố

Quảng

Châu, tỉnh

Quảng

Đông

Công

nghiệp sản

xuất và

cung cấp

điện, nhiệt,

khí đốt,

nước

-



9.5 Thông tin lịch sử cổ đông (2)

số
sê-ri

Tên cổ đông Loại cổ đông Tỷ lệ sở hữu

lúc thoát

Ngày thoát Số vốn đăng ký

(10.000)

Ngày đăng ký

vốn

Ngày nắm giữ
lần đầu

1 Lin Jiaxu
cổ đông thể

nhân
- 2021-06-23 - - 2020-06-11

2
Phương Kim

Thủ

cổ đông thể

nhân
49% 2020-06-11

2,45 triệu nhân

dân tệ
2022-08-24 2007-12-29

9.6 Những kẻ gian dối trong lịch sử bị xử tử (0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

9.7 Lệnh hạn chế tiêu thụ lịch sử(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

9.8 Người thi hành lịch sử (1)

số
sê-ri

Số trường hợp Người bị thi hành án Mục tiêu thực hiện

(nhân dân tệ)

tòa án xử tử Ngày nộp đơn

1

(2022) Quảng Đông

0111 Số điều hành

2333

Công ty TNHH Mỹ

phẩm Thiên Thực Bản

Thảo Quảng Châu

39,413.00
Tòa án nhân dân quận

Bạch Vân Quảng Châu
2022-01-20

9.9 Lịch sử vi phạm nghiêm trọng (0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

9.10 Lịch sử xử phạt hành chính(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

9.11 Các vụ phá sản lịch sử(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

9.12 Lịch sử hoạt động bất thường (0)



Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.

9.13 Quá trình hòa giải trước khi xét xử(0)
Kể từ [ngày 26 tháng 8 năm 2026], không tìm thấy thông tin liên quan nào dựa trên các tìm kiếm trên trang web có liên quan và

phân tích dữ liệu lớn của CheckChinaCompany. Không thể loại trừ khả năng thông tin không hoàn toàn phù hợp với thực tế

khách quan do nguồn thông tin công bố chưa được công bố, có sự khác biệt về hình thức công bố và có độ trễ về thời gian truy

xuất. Nó chỉ dành cho khách hàng tham khảo.
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